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000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 

1.  Quiz! Khoa học kì thú - Những cái nhất và đầu tiên trên thế giới : Dành cho lứa 

tuổi 6+ / Tranh, lời: Cha Hyun Jin ; Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim 

Đồng, 2021. - 195tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường) 

     Tên sách tiếng Anh: Quiz science common sense: The best and the first in the world 

     Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện giúp các em nhỏ khám phá về trái đất, về những 

phát minh của thế giới khoa học, thế giới động thực vật... 

     Phân loại: 001 / QU315K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023532-23534 

     Từ khoá: Khoa học thường thức,Tri thức khoa học 

2.  Quiz! Khoa học kì thú - Thế giới huyền bí : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: An 

Guang Huyn ; Thanh Thuỷ dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 195tr. : tranh màu ; 20cm. - 

(Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường) 

     Tên sách tiếng Anh: Quiz science common sense: Mystery 

     Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện giúp các em nhỏ khám phá về những hiện tượng 

huyền bí xảy ra xung quanh chúng ta 

     Phân loại: 001.94 / QU315K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023535-23537 

     Từ khoá: Khoa học thường thức,Huyền bí 

3. Zion Kabasawa. Đọc nhiều nhớ được bao nhiêu? : "Hack não" để đọc nhanh và nhớ 

lâu / Zion Kabasawa; Võ Vương Ngọc Chân dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 239tr. ; 20cm 

     Phân loại: 028.9 / Đ419N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035896 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050414-50415 

     Từ khoá: Phương pháp đọc sách,Sách,Kỹ năng đọc 

100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC 

4. An Nhiên. Hạnh phúc tự thân / An Nhiên. - H. : Thế giới, 2021. - 307tr. : hình vẽ ; 

20cm 

     Tóm tắt: Chỉ ra cho bạn cách tìm thấy niềm vui trong công việc và cuộc sống, sự an 

vui với những mối quan hệ tình cảm quanh mình, đặc biệt là mối quan hệ với chính bản 

thân mình - nền tảng của mọi mối quan hệ khác. Cuốn sách làm rõ mối quan hệ này 
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thông qua những trải nghiệm trong cuộc sống từ công việc đến tình cảm, giúp ta hiểu rõ 

hơn về bản thân mình 

     Phân loại: 158.1 / H107P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036029 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050667-50668 

     Từ khoá: Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

5. Arnold, Sarah Jane. Huấn luyện viên tự tin / Sarah Jane Arnold; AJ dịch. - H. : Thế 

giới; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2021. - 118tr. ; 17cm. - 

(Tủ sách kỹ năng cấp tốc bỏ túi) 

     Tên sách tiếng Anh: A pocket coach: The confidence coach 

     Phân loại: 158.1 / H502L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036041 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.037326-37328 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050691-50692 

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng,Tự tin 

6. A Crazy Mind. Những đêm không ngủ, những ngày chậm trôi / Nguyễn Thanh Sang, 

Khải Trạch, Real Real...; A Crary Mind Team b.s., tổng hợp. - H. : Văn học, 2021. - 

187tr. ; 20cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt) 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện có thật của những người đang gặp phải những 

vấn đề về tâm lý, trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn lưỡng cực... và những người đang học 

tập và làm việc trong ngành tâm lý học 

     Phân loại: 150 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035971 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050566-50567 

     Từ khoá: Tâm lí học 

7.  Bác Hồ - Một mẫu mực về sự giản dị, khiêm tốn / Hoàng Chí Bảo, Giôn Tác-

man,...; s.t., tuyển chọn: Phan Thị Ánh Tuyết, Đặng Thị Mai Anh. - H. : Dân trí, 2021. - 

199tr. : ảnh ; 19cm 

     ĐTTS ghi: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 

     Tóm tắt: Những mẩu chuyện, bài viết về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, một người 

mẫu mực về sự giản dị và khiêm tốn 

     Phân loại: 170 / B101H 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035963 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050550-50551 

     Từ khoá: Đạo đức Hồ Chí Minh,Nhân cách,Giản dị,Khiêm tốn 

8.  Bên trên tổn thƣơng là giá trị... Sâu hơn dối trá là lý trí : Dẫn dắt thiên tài nói 

dối vào xứ sở của niềm tin / Oopsy. - H. : Phụ nữ; Công ty cổ phần Zenbooks, 2019. - 

175tr. : minh họa ; 20cm 

     Tóm tắt: Phân tích về mặt tối trong tâm lý con người đô thị hiện đại, về "bóng đêm" 

vật chất và hoang tưởng đang đè nặng lên con người và những giải pháp chúng ta có thể 

áp dụng để điều hoà các mối quan hệ xã hội, tự trị liệu tâm lý cho bản thân cũng như cho 

người khác 

     Phân loại: 158.1 / B254T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035870 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050362-50363 

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng,Liệu pháp tâm lí 

9. Cơ Hiểu An. Đơn giản - Vũ khí sắc bén ứng phó với thế gian phức tạp / Cơ Hiểu An; 

Tạ Thu Ngân dịch. - H. : Thế giới; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 

312tr. ; 20cm 

     Phân loại: 158.1 / Đ464G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035835 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050292-50293 

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

10. Du Mẫn Hồng. Mong thanh xuân không phụ ước mơ / Du Mẫn Hồng; Phan Lưu Ly 

dịch. - H. : Thế giới; Công ty văn hóa và truyền thông AZ, 2021. - 271tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 241-271 

     Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên dành cho tuổi trẻ, duy trì khát vọng những ngày 

thơ bé với niềm tin, niềm hy vọng vào tương lai 

     Phân loại: 158.1 / M431T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036020 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050649-50650 

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng,Tuổi trẻ,Ước mơ 

11. Fosslien, Liz. Thức dậy muốn đi làm: Giải mã cảm xúc để đi làm như đi chơi  = No 

hard feelings: Emotions at work (and how they help us succeed) / Liz Fosslien, Mollie 
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West Duffy; Minh Trâm dịch. - H. : Dân trí; Công ty First News, 2021. - 359tr. : minh 

họa ; 20cm 

     Tóm tắt: Phân tích những ảnh hưởng của cảm xúc lên các yếu tố trong công việc như: 

sức khỏe, động lực, quyết sách, đội ngũ, giao tiếp, văn hóa và thuật lãnh đạo... để bản 

thân có thể tiến hành từng thay đổi nhỏ thiết thực để tìm thấy ý nghĩa và niềm đam mê 

trong công việc 

     Phân loại: 158.7 / TH552D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035879 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050380-50381 

     Từ khoá: Công việc,Tâm lí học nghề nghiệp,Cảm xúc 

12. Gallagher, Kirsty. Sống hạnh phúc, cân bằng cảm xúc : Những điều kỳ diệu từ chu 

kỳ mặt trăng / Kirsty Gallagher; Sơ Tâm dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 263tr. : hình vẽ, 

bảng ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Lunar living: Working with the magic of the moon 

     Tóm tắt: Gồm những tìm hiểu về các chu kỳ của mặt trăng, vai trò của mặt trăng trong 

từng cung hoàng đạo, ảnh hưởng của nó lên cuộc sống và đưa ra cách sống, làm việc với 

từng pha mặt trăng, tận dụng nguồn năng lượng để thấu hiểu bản thân và đem đến sự 

chuyển hoá thực sự trong cuộc đời 

     Phân loại: 133.532 / S455H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035973 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050570-50571 

     Từ khoá: Mặt trăng; Cuộc sống,Ảnh hưởng 

13. Hallowell, Edward M.. Khoảnh khắc thức tỉnh  = Human moments: Hành trình đi 

tìm tình yêu và ý nghĩa cuộc sống / Edward M. Hallowell; Thanh Thảo dịch. - H. : Dân 

trí; Công ty First News, 2021. - 422tr. ; 20cm 

     Phân loại: 158 / KH408K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035871 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050364-50365 

     Từ khoá: Ý nghĩa cuộc sống,Tâm lý học,Tình yêu 

14. Hanley, Kate. Giải mã chính mình : 401 công thức trở thành phiên bản tốt đẹp nhất / 

Kate Hanley; Hương Huế dịch. - H. : Công ty TNHH văn hóa và truyền thông AZ; Thế 

giới, 2021. - 229tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: How to be a better person: 400+ simple ways to make a 

difference in yourself and the world 
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     Tóm tắt: Trình bày 401 công thức trở thành một người tốt hơn và tạo tác động tích 

cực đến những người xung quanh bạn: Lạc quan, kết nối xúc cảm, sống vui, sống khoẻ, 

biểu đạt tình yêu, đền đáp, giữ cam kết, làm việc tốt, bỏ bớt đồ đạc 

     Phân loại: 170.44 / GI-103M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035992 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050608-50609 

     Từ khoá: Đạo đức,Cuộc sống 

15. Harrington, Richard. Sống một đời tựa biển khơi : Những bài học trí tuệ nhẹ nhàng 

sâu lắng của đại dương / Richard Harrington; Annie Davidson minh họa; Ngọc Thư dịch. 

- H. : Kim Đồng, 2021. - 125tr. : tranh vẽ ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: Life lessons from the ocean 

     Tóm tắt: Gồm những bài học cuộc sống thông qua việc khám phá các bí mật và vẻ 

đẹp tuyệt diệu, đầy màu sắc của đại dương 

     Phân loại: 158.1 / S455M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035932 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050486-50487 

     Từ khoá: Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

16. Heisz, Deborah K.. Chọn sống hạnh phúc  = Live happy: Mười cách để sống trọn 

vẹn hơn / Deborah K. Heisz; Võ Hồng Sa dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 

441tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số câu chuyện về mười yếu tố làm nên một cuộc sống hạnh 

phúc, từ lòng biết ơn đến thái độ và sống có mục đích, nhằm tạo dựng cho bản thân niềm 

hạnh phúc và viên mãn suốt cuộc đời 

     Phân loại: 158 / CH430S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036024 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050657-50658 

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng,Hạnh phúc,Cuộc sống 

17. Hoàng Anh Tú. 1001 bí quyết dành cho tuổi học trò : Hướng dẫn sử dụng tình bạn : 

Dành cho trẻ em từ 9 -15 tuổi / Hoàng Anh Tú. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty Văn hoá 

Đinh Tị, 2021. - 151tr. ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tóm tắt: Giới thiệu cho các em những điều cơ bản để có được những tình bạn đẹp, để 

chơi với bạn thật vui, để được chia sẻ nỗi buồn với bạn và cách lựa chọn những người 

bạn tốt quanh ta: Luôn lạc quan và suy nghĩ tích cực, giúp đỡ người khác, vũ khí lời 

khen, sử dụng vũ khí cơ thể để chinh phục mọi người... 
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     Phân loại: 158.25083 / M458N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017072-17074 

     Từ khoá: Tình bạn,Tâm lí học ứng dụng,Tuổi học sinh 

18. Huy Đức. Hiểu tâm lý rành tâm ý / Huy Đức. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 342tr. : 

hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Thư mục: tr. 338-342 

     Tóm tắt: Giải thích việc lựa chọn bạn đời dựa theo góc nhìn tâm lý học về thời điểm 

kết hôn, lý do rung động, chữa lành tổn thương quá khứ, lựa chọn hoà hợp cùng với 

người bạn đời và những câu chuyện thực tế 

     Phân loại: 152.41 / H309T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035926 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050474-50475 

     Từ khoá: Hôn nhân,Tình yêu,Tâm lí học 

19. Hạo Thái. Hôm ấy cùng nhìn qua ô cửa sổ văn phòng, chúng ta đã mỉm cười : Sống 

sót nơi văn phòng = Things I wish to say to my co-workers: How to survive as a 

dedicated worker / Hạo Thái. - H. : Phụ nữ; Công ty cổ phần Zenbooks, 2019. - 255tr. : 

hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Chia sẻ những quy tắc và phương thức tư duy giúp bạn vượt qua những nuối 

tiếc trong quá khứ, thích nghi với cuộc sống chốn văn phòng, không bị những tâm cảm 

tiêu cực đè-dán-đính lên cuộc đời mình, không gục ngã, tiếp tục tiến bước và sống sót nơi 

công sở 

     Phân loại: 158.7 / H453A 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035850 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050322-50323 

     Từ khoá: Công sở,Tâm lí học ứng dụng,Bí quyết thành công 

20.  Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Dần / Nhóm Lovedia. - H. : Kim Đồng, 

2020. - 163tr. : tranh vẽ ; 18cm 

     Tóm tắt: Khái quát về 12 con giáp, cụ thể về tuổi Dần gồm có: Đặc trưng tính cách, 

các mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

     Phân loại: 133.54 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035857 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050336-50337 

     Từ khoá:Tử vi,Tuổi Dần 
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21.  Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Dậu / Nhóm Lovedia. - H. : Kim Đồng, 

2020. - 160tr. : tranh vẽ, bảng ; 18cm 

     Tóm tắt: Khái quát về 12 con giáp, chi tiết tử vi tuổi Dậu về: đặc trưng tính cách, các 

mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

     Phân loại: 133.54 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035864 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050350-50351 

     Từ khoá: Tử vi,Tuổi Dậu 

22.  Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Hợi / Nhóm Lovedia. - H. : Kim Đồng, 

2020. - 152tr. : tranh vẽ, bảng ; 18cm 

     Tóm tắt: Khái quát về 12 con giáp, chi tiết tử vi tuổi Hợi về: đặc trưng tính cách, các 

mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

     Phân loại: 133.54 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035866 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050354-50355 

     Từ khoá:Tuổi Hợi,Tử vi 

23.  Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Mão / Nhóm Lovedia. - H. : Kim Đồng, 

2020. - 160tr. : tranh vẽ, bảng ; 18cm 

     Khái quát về 12 con giáp, cụ thể về tuổi Mão gồm có: Đặc trưng tính cách, các mối 

quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

     Phân loại: 133.54 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035858 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050338-50339 

     Từ khoá: Tuổi Mão,Tử vi 

24.  Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Mùi / Nhóm Lovedia. - H. : Kim Đồng, 

2020. - 163tr. : tranh vẽ, bảng ; 18cm 

     Tóm tắt: Khái quát về 12 con giáp, chi tiết tử vi tuổi Mùi về: đặc trưng tính cách, các 

mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

     Phân loại: 133.54 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035862 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050346-50347 

     Từ khoá: Tử vi,Tuổi Mùi 
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25.  Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Ngọ / Nhóm Lovedia. - H. : Kim Đồng, 

2020. - 158tr. : tranh vẽ, bảng ; 18cm 

     Tóm tắt: Khái quát về 12 con giáp, chi tiết tử vi tuổi Ngọ về: đặc trưng tính cách, các 

mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

     Phân loại: 133.54 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035861 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050344-50345 

     Từ khoá: Tử vi,Tuổi Ngọ 

26.  Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Sửu / Nhóm Lovedia. - H. : Kim Đồng, 

2020. - 149tr. : bảng, tranh vẽ ; 18cm 

     Tóm tắt: Khái quát về 12 con giáp, cụ thể về tuổi Sửu gồm có: Đặc trưng tính cách, 

các mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

     Phân loại: 133.54 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035856 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050334-50335 

     Từ khoá: Tử vi,Tuổi Sửu 

27.  Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Thân / Nhóm Lovedia. - H. : Kim Đồng, 

2020. - 175tr. : tranh vẽ, bảng ; 18cm 

     Tóm tắt: Khái quát về 12 con giáp, chi tiết tử vi tuổi Thân về: đặc trưng tính cách, các 

mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

     Phân loại: 133.54 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035863 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050348-50349 

     Từ khoá: Tử vi,Tuổi Thân 

28.  Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Thìn / Nhóm Lovedia. - H. : Kim Đồng, 

2020. - 158tr. : tranh vẽ, bảng ; 18cm 

     Khái quát về 12 con giáp, chi tiết tử vi tuổi Thìn về: đặc trưng tính cách, các mối quan 

hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

     Phân loại: 133.54 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035859 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050340-50341 

     Từ khoá: Tử vi,Tuổi Thìn 
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29.  Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Tuất / Nhóm Lovedia. - H. : Kim Đồng, 

2020. - 157tr. : tranh vẽ, bảng ; 18cm 

     Tóm tắt: Khái quát về 12 con giáp, chi tiết tử vi tuổi Tuất về: đặc trưng tính cách, các 

mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

     Phân loại: 133.54 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035865 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050352-50353 

     Từ khoá:Tử vi,Tuổi Tuất 

30.  Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Tí / Nhóm Lovedia. - H. : Kim Đồng, 

2020. - 155tr. : bảng, tranh vẽ ; 18cm 

     Tóm tắt: Khái quát về 12 con giáp, chi tiết tử vi tuổi Tí về: đặc trưng tính cách, các 

mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

     Phân loại: 133.54 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035855 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050332-50333 

     Từ khoá: Tử vi,Tuổi Tí 

31.  Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Tị / Nhóm Lovedia. - H. : Kim Đồng, 

2020. - 156tr. : bảng ; 18cm 

     Khái quát về 12 con giáp, cụ thể về tuổi Tị gồm có: Đặc trưng tính cách, các mối quan 

hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

     Phân loại: 133.54 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035860 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050342-50343 

     Từ khoá: Tử vi,Tuổi Tị 

32. James Biết Tuốt. Dao có mài dao sắc, người phải thật mới khôn  = Little tricks, 

biggest successes in communication: Giao tiếp đích thực phải đến từ sự chân thành... / 

James Biết Tuốt. - H. : Thanh niên; Công ty cổ phần Zenbooks, 2019. - 195tr. : tranh vẽ ; 

20cm 

     Phụ lục: tr. 205-207 

     Tóm tắt: Bằng những ví dụ minh hoạ sâu sắc, tác giả chỉ ra những phương pháp, bí 

quyết trong nghệ thuật giao tiếp và sự chân thành trong giao tiếp giúp bạn quyết định và 

làm chủ mối quan hệ bạn đang có; từ đó giúp bạn luôn thẳng thắn để có một mối quan hệ 

giao tiếp bền vững 
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     Phân loại: 158.2 / D108C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035832 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050286-50287 

     Từ khoá: Giao tiếp,Tâm lí học ứng dụng 

33. Johnson, Spencer. Đào thoát khỏi mê cung  = Out of the maze: An a-mazing way to 

get unstuck / Spencer Johnson; Uyển Linh dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2020. - 102tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết để 

khởi hành, đừng tin những tất cả những gì mình nghĩ và bỏ lại những điều không có ích, 

giúp bạn không chỉ biết thích nghi với thay đổi mà còn có thể thay đổi số phận của mình 

     Phân loại: 158.1 / Đ108T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036016 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050641-50642 

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

34. Jong-young Woo. Bài học cuộc đời từ những rừng cây / Jong-young Woo; Liên 

Hương dịch. - H. : Văn học, 2021. - 276tr. ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: I learned life from trees 

     Tóm tắt: Gồm những bài học cuộc đời từ những rừng cây, ngọn cây cũng giống như 

ước mơ và hy vọng của một con người; ngọn cây vừa điều hành cành lá vừa chăm chỉ 

hướng về phía bầu trời, như con người phải có lý do sống như ước mơ hay hy vọng mới 

có thể vượt qua những vấn đề lớn nhỏ trong cuộc sống để ngày một tốt đẹp hơn 

     Phân loại: 158.1 / B103H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035852 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050326-50327 

     Từ khoá: Triết lí sống 

35. Kei. Ước mơ không phụ lòng những người nỗ lực / Kei. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 

216tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt) 

     Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp và các nguyên tắc cơ bản để sống thanh thản 

và hạnh phúc, khơi dậy những năng lực thực sự đang tiềm ẩn bên trong bạn, giúp bạn 

thoát khỏi những ám ảnh tiêu cực trong cuộc sống và biết cách yêu thương chính mình, 

nhằm gieo những hạt giống hy vọng cho tương lai 

     Phân loại: 158.1 / Ư557M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036018 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050645-50646 

     Từ khoá: Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

36. Lê Quang. 7 cách để thuyết phục người khác / Lê Quang. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021. - 110tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Đưa ra 7 cách để thuyết phục người khác: Cách trở thành người hoàn hảo 

hơn, cách làm mới bản thân và lấy lại sự tự tin, cách thuyết phục người khác, cách thuyết 

phục bố mẹ, cách khiến mọi người vui vẻ, cách bắt đầu nói chuyện với người khác, cách 

giúp bạn trở nên tuyệt vời 

     Phân loại: 153.852 / B112C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035897 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050416-50417 

     Từ khoá:Tâm lí học,Thuyết phục,Bí quyết thành công 

37. Lý Tiểu Long. Tư duy phi thường : Minh triết cho đời sống thường nhật / Lý Tiểu 

Long; John Little biên tập; Trần Hoàng Cương dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 269tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Lý Chấn Phiên. - Tên sách tiếng Anh: Bruce Lee striking thoughts: 

Bruce Lee's wisdom for daily living 

     Tóm tắt: Tư tưởng của Lý Tiểu Long về mọi khía cạnh của cuộc sống, từ tinh thần 

đến giải phóng bản thân, từ đời sống gia đình đến việc làm phim và bí quyết thành công 

trong sự nghiệp của mình 

     Phân loại: 191 / T550D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035934 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050490-50491 

     Từ khoá: Lý Tiểu Long; Triết lí sống,Tư tưởng 

38. Maiko Kikuchi. Thật lòng quan tâm thật tâm đối đãi / Maiko Kikuchi; Nhung Vũ 

dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 167tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm những hướng dẫn về nghệ thuật đối nhân xử thế, thể hiện sự quan tâm 

với mọi người nơi công sở, cách thăm hỏi và đón tiếp, với người khác giới và đời sống cá 

nhân một cách tự nhiên nhất 

     Phân loại: 158.1 / TH124L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036048 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050705-50706 

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng,Kĩ năng sống,Giao tiếp 
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39. Mandino, Og. Hãy chọn một cách sống  = A better way to live / Og Mandino; Đỗ 

Hoàng Phương An dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 150tr. : 

tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 17 quy tắc về mặt tâm lý, giúp mỗi người loại bỏ thói quen xấu, 

xây dựng thói quen tốt, nhằm hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc và viên mãn 

     Phân loại: 158.1 / H112C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036009 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050627-50628 

     Từ khoá: Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

40. Marasco, Ron. Một ý niệm về nỗi buồn / Ron Marasco, Brian Shuff; SUGAholic VN 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 276tr. ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: About grief 

     Tóm tắt: Diễn giải một loạt các vấn đề mà người đang đau buồn phải đối mặt; tìm ra 

cách riêng vượt qua sức nặng của nỗi đau; những dấu hiệu dù là nhỏ nhất cho bạn biết 

rằng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn; những biến động bí ẩn của nỗi buồn 

     Phân loại: 155.937 / M458Y 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035996 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050611-50612 

     Từ khoá: Nỗi buồn; Tâm lí học,Chết 

41. Marden, Orison Swett. Ý chí sắt đá  = An iron will / Orison Swett Marden; Thanh 

Bình dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 151tr. ; 18cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện và bài học về sức mạnh của ý chí trong thành công 

của mỗi người, khám phá và phát huy sức mạnh ý chí tự thân, khơi dậy ý chí sống mãnh 

liệt vốn tiềm tàng trong bất kỳ ai 

     Phân loại: 153.8 / Y600C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035944 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050512-50513 

     Từ khoá: Tâm lí học,Ý chí,Thành công 

42. Marvin, Liz. Sống như những cái cây : Những bài học nhỏ để có nguồn hạnh phúc 

bất tận / Liz Marvin; Annie Davidson minh họa; Nynie dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 

128tr. : tranh màu ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: How to be more tree 
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     Tóm tắt: Mô tả những phẩm chất, đức tính và khả năng sinh tồn vô hạn của từng loài 

cây; khám phá cách sống với tinh thần của cây cối. Qua đó, truyền cảm hứng để bạn đối 

mặt với những gập ghềnh của đời người mà vẫn giữ được một trái tim ngập tràn hạnh 

phúc 

     Phân loại: 158.1 / S455N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036049 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050707-50708 

     Từ khoá: Hạnh phúc,Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

43. McCartney, Jennifer. Triết lý Alpaca - Biết lùi để tiến xa / Jennifer McCartney; RJ 

dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 136tr. : hình vẽ ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: The little book of alpaca philosophy 

     Tóm tắt: Đưa ra triết lý sống, học cách lùi một bước để tránh xa sự phức tạp của cuộc 

sống, lấy lại sự bình yên và điềm tĩnh thông qua thực hành về sức khoẻ, quan niệm về 

hạnh phúc, tình yêu, gia đình và tình bạn... từ đó xác định được mục tiêu và có kế hoạch 

phù hợp 

     Phân loại: 158.1 / TR308L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035905 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050432-50433 

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

44. Minh Đào. Khi người ấy nói lời yêu có rất nhiều điều bạn nên nghĩ : Những triết lí về 

tình yêu để đọc khi đang nằm / Minh Đào. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 207tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết chứa đựng suy ngẫm về tình yêu và cuộc sống; giúp 

bản thân có thể lắng lại để tìm ra giải đáp cho những vấn đề của chính mình 

     Phân loại: 152.41 / KH300N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036038 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050685-50686 

     Từ khoá: Tình yêu,Tâm lí 

45. Miêu Công Tử. 999 lá thư gửi cho chính mình / Miêu Công Tử. - H. : Thanh niên, 

2020. - 20 cm. 

          T. 2/ Quỳnh Nhi dịch. - 2020. - 263tr. 

     Tóm tắt: Tập hợp những bức thư tự viết cho chính mình với những triết lý về nhân 

sinh, những chiêm nghiệm về cuộc sống, tình bạn, tình yêu, sự trưởng thành... nhằm giúp 

cho những ai đang cảm thấy thất vọng với con người hiện tại của bản thân biết cách vượt 
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qua những khó khăn trong cuộc sống để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính 

mình ngay từ hôm nay 

     Phân loại: 158.1 / CH311T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035919 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050460-50461 

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

46. Mèo Maverick. Hậu vận rất đắt, xin đừng lãng phí / Mèo Maverick; Dương Thu 

Phương dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 256tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Ghi lại hành trình đi đến thành công, sự nỗ lực của bản thân và những bí 

quyết kiếm tiền của những con người bình thường trong cuộc sống 

     Phân loại: 158.1 / H125V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035839 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050300-50301 

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống,Bí quyết thành công 

47. Nguyễn Văn Khoan. Hồ Chí Minh, một nhân cách hoàn hảo / Nguyễn Văn Khoan 

b.s.. - H. : Dân trí, 2021. - 199tr. ; 19cm. - (Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

     Phân loại: 179.9 / H450C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035987 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050598-50599 

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh,Đạo đức,Nhân cách 

48. Olpin, Michael. Mặc chuyện đời sống thảnh thơi : 7 nguyên tắc loại bỏ căng thẳng 

trong cuộc sống / Michael Olpin, Sam Bracken; Trịnh Dung dịch. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2021. - 240tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Unwind! 7 principles for a stress free life. - Thư mục: 

tr. 228-239 

     Tóm tắt: Khám phá 7 nguyên tắc biến đổi quan trọng: Từ phản ứng tới tiên phong 

thực hiện, từ không có động lực tới truyền cảm hứng, từ gây áp lực đến ưu tiên, từ phức 

tạp hoá đến hài hoà, từ lo lắng đến thấu cảm, từ phòng thủ tới dang tay chào đón, từ căng 

thẳng tới bình tĩnh; đi vào từng biến đổi để học cách ngăn chặn hầu hết căng thẳng trong 

cuộc sống nhờ tìm hiểu gốc rễ của những yếu tố gây căng thẳng 

     Phân loại: 155.9042 / M113C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035913 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050448-50449 

     Từ khoá: Stress,Kiểm soát,Tâm lí học 

49. Osho. Yêu - Yêu trong tỉnh thức, gắn bó trong niềm tin / Osho; Lâm Đặng Cam Thảo 

dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - TP. Hồ Chí Minh : Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt; Dân 

trí, 2021. - 350tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Being in love - How to love with awareness and relate without 

fear 

     Phân loại: 152.41 / Y606 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035840 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050302-50303 

     Từ khoá: Tình yêu 

50. Phan Thị Ánh Tuyết. Chu đáo, lịch sự, tế nhị - Bài học Bác dạy / S.t., tuyển chọn: 

Phan Thị Ánh Tuyết, Đặng Thị Mai Anh. - H. : Dân trí, 2021. - 199tr. : hình ảnh ; 19cm. 

- (Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh) 

     Phân loại: 177.1 / CH500Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035984 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050592-50593 

     Từ khoá:Bài học,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Chu đáo,Lịch sự 

51. Phan Thị Ánh Tuyết. "Mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước" / S.t., 

tuyển chọn: Phan Thị Ánh Tuyết, Đặng Thị Mai Anh. - H. : Dân trí, 2021. - 199tr. : hình 

ảnh ; 19cm. - (Tủ sách 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-

2019)) 

     Phân loại: 179.9 / M312P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035986 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050596-50597 

     Từ khoá: Đạo đức,Tư tưởng Hồ Chí Minh 

52. Ringer, Robert. Tìm kiếm vị trí số 1 : Vượt qua rào cản để nâng tầm hạnh phúc / 

Robert Ringer; Thu Uyên dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 275tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Looking out for #1: How to get from where you are now to where 

you want to be in life. 

     Phân loại: 158.1 / T310K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035939 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050500-50501 

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng,Thành công,Hạnh phúc 

53. Ryu Vội Vã. Biết đúng biết sai, thiên tài logic  = A guide to good thinking / Ryu Vội 

Vã. - H. : Thanh niên, 2019. - 312tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện giúp rèn luyện khả năng tư duy logic và làm chủ 

cuộc sống 

     Phân loại: 158.1 / B308Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035990 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050604-50605 

     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng,Tư duy logic,Thành công 

54. Sanderson, Catherine A.. Im lặng không làm ta vô can / Catherine A. Sanderson; 

Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 375tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Why we act: Turning bystanders into moral rebels 

     Tóm tắt: Mô tả các yếu tố tình huống và yếu tố tâm lý nhất định có thể khiến người 

tốt tham gia vào hành vi xấu; mức độ tác động của những yếu tố này trong việc ngăn 

chặn hành động trong những tình huống thực tế: bắt nạt ở trường trung học, hành vi tình 

dục sai trái ở trường đại học và hành vi phi đạo đức tại nơi làm việc; qua đó đưa ra các 

phương pháp thiết thực để chống lại áp lực khi đối diện với hành vi xấu trong cuộc sống 

     Phân loại: 170.44 / I-310L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036053 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050715-50716 

     Từ khoá:Hành vi,Đạo đức,Cuộc sống 

55.  Sao nào tôi cứ là tôi đấy thì sao?  = Today I can fully enjoy myself / Oopsy. - H. : 

Phụ nữ, 2020. - 152tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 158.1 / S108N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035991 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050606-50607 

     Từ khoá: Tâm lý học ứng dụng,Thành công 

56. Sellars, John. Thuyết khắc kỷ  = Stoicism: Triết lý về sinh mệnh, hạnh phúc và 

những sự lựa chọn / John Sellars; Đinh Hồng Phúc dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 386tr. ; 

20cm 

     Thư mục: tr. 361-370 
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     Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về dẫn nhập, hệ thống, logic, vật lý, đạo 

đức và di sản của học thuyết khắc kỷ 

     Phân loại: 188 / TH528K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035928 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050478-50479 

     Từ khoá: Thuyết khắc kỉ; Tư tưởng triết học 

57. Sinek, Simon. Khám phá sứ mệnh với câu hỏi tại sao? / Simon Sinek, David Mead, 

Peter Docker; Khánh Trang dịch. - H. : Công thương; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 

2021. - 285tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Find your why. - Phụ lục: tr. 257-285 

     Tóm tắt: Cung cấp các bước giúp cá nhân, tập thể khám phá chữ “tại sao” của bản 

thân và hành động cần thực hiện để đưa chữ “tại sao” của mình vào cuộc sống giúp làm 

mới lại niềm đam mê, khích lệ mọi người làm những việc tạo nguồn cảm hứng cho họ để 

cùng nhau làm thay đổi thế giới 

     Phân loại: 152.4 / KH104P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036031 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050671-50672 

     Từ khoá: Lạc quan; Cuộc sống,Thái độ,Tâm lí học 

58. Templar, Richard. Những quy tắc tư duy  = The rules of thinking: Bộ quy tắc phá 

vỡ rào cản tâm trí để tư duy một cách độc lập / Richard Templar; Nguyễn Minh Phương 

dịch. - H. : Lao động; Công ty cổ phần sách Alpha, 2020. - 334tr. ; 23cm 

     Tóm tắt: Đưa ra các quy tắc cơ bản để giúp bạn thay đổi lối suy nghĩ theo chiều 

hướng tích cực, cải thiện sự sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng phân tích đánh 

giá và phê phán một cách thông minh hơn 

     Phân loại: 153.42 / NH556Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009475 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011370-11371 

     Từ khoá: Quy tắc,Tư duy 

59. Tiền Trang. Tự nhận thức - Con đường dẫn đến tự do / Tiền Trang; Vũ Bích dịch. - 

H. : Thanh niên, 2021. - 346tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Tác giả viết về những tình huống tâm lý trong cuộc sống, đưa ra những quan 

điểm nhìn nhận và phân tích, giải quyết mọi khó khăn trắc trở trong cuộc sống 

     Phân loại: 158 / T550N 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035922 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050466-50467 

     Từ khoá: Cuộc sống,Tâm lí học ứng dụng 

60. Tokio Godo. Sức mạnh của sự cô đơn : Cô đơn là thời khắc lí tưởng nhất cho ta nhận 

thức chính mình / Tokio Godo; An Lạc Group dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 229tr. ; 

20cm 

     Tóm tắt: Phân tích và chỉ ra cho chúng ta biết "cô đơn" không có nghĩa là cô độc một 

cách tiêu cực, mà là quá trình trải qua để hoàn thiện tâm lí, cô đơn là một cách tích cực; 

đưa ra bí quyết để khiến sự cô đơn giúp tâm hồn bạn trưởng thành, hãy biến cô đơn thành 

sức mạnh 

     Phân loại: 158 / S552M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035936 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050494-50495 

     Từ khoá: Tâm lí học,Cuộc sống 

61. Triệu Thuấn. Thuật phân tích tâm lí và hành vi như một FBI : Dành cho lứa tuổi 16+ 

/ Triệu Thuấn; An Lạc Group dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 251tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Tổng kết chi tiết những kinh nghiệm thực tiễn của chuyên viên FBI trong 

việc giải mã biểu cảm thoáng qua, mở ra trước mắt chúng ta một thế giới ngôn ngữ bí ẩn 

khác. Tiết lộ những bí quyết về: Giải mã thông tin dựa vào biểu cảm thoáng qua, nhận 

diện tức khắc lời nói dối từ những thay đổi nhỏ nhất, nhìn thấu nội tâm người khác qua 

ánh mắt, phân tích tâm lí qua âm nhạc nhận diện đặc trưng tính cách của một con nguời 

     Phân loại: 150.195 / TH504P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035925 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050472-50473 

     Từ khoá: Tâm lí học,Phân tích tâm lí,Phân tích hành vi 

62.  Tôi đã bắt tình yêu lộ mặt  = You can find true love when you can be kind to 

yourself / Oopsy. - H. : Phụ nữ, 2020. - 192tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Trình bày 6 thử thách táo bạo để tìm ra bản chất của tình yêu, sự chân thành 

trong tình yêu và những sai lầm khi yêu 

     Phân loại: 152.41 / T452Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036013 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050635-50636 

     Từ khoá: Tâm lí học,Tình yêu 
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63. Watts, Alan. Minh triết về nỗi bất an : Một thông điệp cho thời đại đầy lo âu / Alan 

Watts; Nguyễn Ngoan dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 211tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Khảo sát "định luật đảo ngược" trong mối liên hệ với cuộc truy tìm cảm thức 

an toàn về tâm lý của con người, với nỗ lực tìm kiếm điều chắc chắn về tâm linh lẫn tri 

thức trong tôn giáo và triết học, nhấn mạnh: Nỗi bất an là kết quả của nỗ lực luôn tìm 

kiếm sự an toàn, trong khi ngược lại, sự cứu rỗi và thanh thản chỉ tìm đến khi ta biết 

buông bỏ bản ngã và những ảo tưởng về tương lai để sống với hiện tại và tập trung vào ý 

niệm vô ngã; những thực tại cốt lõi của tôn giáo và siêu hình học sẽ sáng tỏ khi chúng ta 

không nỗ lực chứng minh và chúng sẽ hiển lộ khi chúng ta nỗ lực triệt phá 

     Phân loại: 128 / M312T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036022 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050653-50654 

     Từ khoá: Bất an; Triết học,Tôn giáo 

64. Yamamoto Tsunetomo. Hagakure - Luận đàm về cốt tủy võ sĩ đạo / Yamamoto 

Tsunetomo; Hồ Hồng Đăng dịch. - H. : Dân trí; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã 

Nam, 2020. - 416tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 402-409.- Thư mục: tr. 412-416 

     Phân loại: 170.440952 / H100G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035853 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050328-50329 

     Từ khoá: Đạo đức học,Samurai,Võ sĩ đạo 

200 - TÔN GIÁO 

65. Giran 

, Paul. Phù thuật và tín ngưỡng An Nam : Nhập môn triết học văn minh của người An 

Nam / Paul Giran 

; Hiệu Constant dịch; Phan Cẩm Thượng giới thiệu. - H. : Công ty văn hóa và truyền 

thông Nhã Nam; Thế giới, 2020. - 405tr., 16tr. ảnh : ảnh, tranh vẽ ; 25cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Magie et religion annamites: Introduction à une philosophie de 

la civilisation du peuple d'Annam 

     Tóm tắt: Lý giải những khái niệm siêu hình đầu tiên của người An Nam về nguồn gốc 

của phù thuật và tín ngưỡng. Phân tích các hình thức pháp thuật như: môi trường, quy 

luật, biểu hiện pháp thuật của tinh, nghi thức và tục thờ cúng. Giới thiệu thuyết tự nhiên 

và thuyết vật linh trong nghiên cứu tôn giáo 

     Phân loại: 200.9597 / PH500T 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009497 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011410 

     Từ khoá: Tín ngưỡng,Tôn giáo 

66. Greenwood, Gesshin Claire. Cúi lạy trước hỏi sau  = Bow first, ask questions later: 

Hành trình giác ngộ và tu tập Thiền tông tại Nhật Bản / Gesshin Claire Greenwood; Châu 

Khánh Tâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 334tr. : tranh vẽ ; 21cm 

     Phân loại: 294.392752 / C510L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009468 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011364-11365 

     Từ khoá:Thiền tông,Đạo Phật 

67. Harris, Sam. Thức tỉnh điều vô hình : Hành trình khám phá tâm linh / Sam Harris; 

Thi Lăng dịch. - H. : Dân trí; Công ty First News, 2021. - 278tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Waking up - A guide to spirituality without religion 

     Phân loại: 204 / TH552T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035884 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050390-50391 

     Từ khoá: Nhận thức,Tâm linh,Bản ngã 

68. Lý Cƣ Minh. Luận về Mật Tông / Lý Cư Minh; Việt Thư dịch. - H. : Hồng Đức, 

2021. - 303tr. : ảnh ; 21cm 

     Tóm tắt: Gồm những bài giảng của cư sĩ Lý Cư Minh nhằm đưa ra những nhận định, 

kiến giải và trải nghiệm tu tập của chính tác giả về Mật giáo theo tâm thức Trung Hoa 

hiện đại 

     Phân loại: 294.3925 / L502V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009503 

     Từ khoá: Phái Mật tông; Đạo Phật,Giáo lí 

69. Rhodes, Alexandre De. Hành trình và truyền giáo  = Divers voyages et missions / 

Alexandre De Rhodes; Hồng Nhuệ dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 729tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Ghi chép lại cuộc hành trình truyền giáo của linh mục người Pháp Alexandre 

de Rhodes từ Rôm đến châu A và từ châu A trở về Rome qua các địa danh của Pháp, Tây 

Ban Nha, Trung Quốc, Nêpan, Macao.. 

     Phân loại: 294.2 / H107T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036007 
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     Từ khoá:Thiên chúa giáo,Truyền đạo 

70.  The way to be humble / The Wanderers s.t.. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 

158tr. : tranh màu ; 18cm 

     Tóm tắt: Gồm bộ sưu tập những câu châm ngôn cực kỳ súc tích từ tác phẩm Kinh 

Thánh 

     Phân loại: 220 / TH200W 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035949 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050522-50523 

     Từ khoá: Đạo Thiên chúa, Kinh thánh 

71.  The way to be thankful / The Wanderers s.t.. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2020. - 

159tr. : tranh màu ; 18cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu truyện ngắn theo tư tưởng Đạo Phật, mang phong vị 

Thiền đầy ý nghĩa về đạo làm người 

     Phân loại: 294.34435 / TH200W 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035947 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050518-50519 

     Từ khoá: Đạo Phật, Thiền, Cuộc sống 

72.  The way to give generously / The Wanderers s.t.. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2020. 

- 159tr. : tranh màu ; 18cm 

     Tóm tắt: Gồm bộ những câu châm ngôn súc tích từ tác phẩm Kinh Thánh 

     Phân loại: 220 / TH200W 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035948 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050520-50521 

     Từ khoá: Đạo Thiên chúa,Kinh thánh 

73.  The way to move forward / The Wanderers s.t.. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2020. - 

158tr. : tranh màu ; 18cm 

     Tóm tắt: Gồm bộ sưu tập những câu châm ngôn cực kỳ súc tích từ tác phẩm Kinh 

Thánh 

     Phân loại: 220 / TH200W 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035950 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050524-50525 
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     Từ khoá:Đạo Thiên chúa,Kinh Thánh 

74.  The way to seek wisdom / The Wanderers s.t.. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 

158tr. : tranh màu ; 18cm 

     Tóm tắt: Gồm bộ sưu tập những câu châm ngôn cực kỳ súc tích từ tác phẩm Kinh 

Thánh 

     Phân loại: 220 / TH200W 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035951 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050526-50527 

     Từ khoá: Kinh thánh, Đạo Thiên chúa 

75.  The way to show compassion / The Wanderers s.t.. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 

2020. - 159tr. : tranh màu ; 18cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu truyện ngắn theo tư tưởng đạo Phật mang phong vị 

Thiền đầy ý nghĩa về đạo làm người 

     Phân loại: 294.3444 / TH200W 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035946 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050516-50517 

     Từ khoá: Cuộc sống, Đạo Phật, Thiền 

76.  The way to stay positive / The Wanderers s.t.. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 

158tr. : tranh màu ; 18cm 

     Tóm tắt: Gồm bộ sưu tập những câu châm ngôn cực kỳ súc tích từ tác phẩm Kinh 

Thánh 

     Phân loại: 220 / TH200W 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035945 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050514-50515 

     Từ khoá: Kinh thánh, Đạo Thiên chúa 

77. Thích Nhất Hạnh. Một vốc kim cương : Những thực tập nuôi dưỡng chánh niệm và 

chế tác hạnh phúc trong đời sống hằng ngày / Thích Nhất Hạnh; Tranh: Ngọc Võ. - H. : 

Hồng Đức, 2020. - 80tr. : tranh vẽ ; 17cm 

     Phân loại: 294.3 / M458V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035993 

     Từ khoá: Đạo Phật, Hạnh phúc, Cuộc sống 



28 

 

 

 

78. Đạt Lai Lạt Ma. Hãy cứ giận đi  = Be angry / Đạt Lai Lạt Ma, Noriyuki Ueda; Thảo 

Triều dịch. - H. : Lao động; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2021. - 117tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Giáo lí đạo Phật về cách phân biệt hai loại giận dữ: sân giận sẽ dẫn đến 

những xung đột và hành vi phá hoại, trong khi lòng trắc ẩn phẫn nộ sẽ mang đến năng 

lượng, quyết tâm để điều chỉnh sự bất công trong xã hội và xoa dịu nỗi đau của nhân 

loại... để biết nhận diện cơn giận và chuyển hoá nó thành hành động từ bi 

     Phân loại: 294.3444 / H112C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035847 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050316-50317 

     Từ khoá: Cuộc sống, Đạo Phật, Giáo lí 

79. Đạt Lai Lạt Ma. Sống với thực tại  = Be here / Đạt Lai Lạt Ma, Noriyuki Ueda; 

Thảo Triều dịch. - H. : Lao động; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2021. - 119tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Trình bày giáo lí Đạo Phật về bản chất của nỗi khổ, tình yêu thương, để bản 

thân mỗi cá nhân sống với hạnh phúc, an yên giữa cuộc đời đầy biến động 

     Phân loại: 294.3444 / S455V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035848 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050318-50319 

     Từ khoá: Giáo lí, Cuộc sống, Đạo Phật 

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 

80. Adler, Paul S.. Nền kinh tế 99o/o: Cách thức chủ nghĩa xã hội vượt qua các cuộc 

khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản : Sách tham khảo / Paul S.Adler; An Khánh dịch. - H. 

: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 407tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The 99 percent economy: How democratic socialism can 

overcome the crises of capitalism. - Thư mục: tr. 355-407 

     Phân loại: 330.122 / N254K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009222 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011435-11436 

     Từ khoá: Kinh tế, Chủ nghĩa tư bản, Chủ nghĩa xã hội 

81.  Biện pháp phi thuế quan của Việt Nam đối với hàng nông sản nhập khẩu : Sách 

chuyên khảo / Nguyễn Bích Ngọc (ch.b.), Ngô Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Bích Ngọc.... 

- H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 259tr. : bảng, biểu đồ ; 20cm 

     Thư mục: tr. 239-255 
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     Tóm tắt: Trình bày lý luận chung về biện pháp phi thuế quan đến hàng nông sản và 

kinh nghiệm của một số nước, thực trạng tác động của biện pháp phi thuế quan đến hàng 

nông sản Việt Nam, quan điểm và giải pháp áp dụng biện pháp phi thuế quan đối với 

hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá 

     Phân loại: 382.509597 / B305P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035999 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050616 

     Từ khoá: Phi thuế quan; Nông sản,Thuế quan, Nhập khẩu 

82. Burrough, Bryan. Bọn rợ rình trước cổng  = Barbarians at the gate: Mua lại có đòn 

bẩy và thương vụ đình đám RJR Nabisco / Bryan Burrough, John Helyar; Hoàng Thị 

Ngọc dịch. - H. : Công thương; Công ty cổ phần Sách Alpha, 2020. - 815tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Kể về thương vụ đình đám một thời, cuộc chiến giành quyền kiểm soát công 

ty bánh quy và thuốc lá RJR Nabisco vào năm 1988 đã trở thành cuộc tiếp quản công ty 

kịch tính nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, gây ra những làn sóng chấn động trong giới kinh 

doanh toàn cầu đồng thời trở thành biểu tượng của lòng tham và sự tự cao tự đại trong 

những năm 1980 

     Phân loại: 338.8366400973 / B430R 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009516 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011444 

     Từ khoá:Mua bán,Sát nhập 

83.  Bài tập hay và khó toán 2 : Biên soạn theo chƣơng trình giáo dục phổ thông mới 

/ Phạm Văn Công. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 24 cm. 

          T. 1. - 2021. - 96tr. : hình vẽ 

     Phân loại: 372.7 / B103T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005223-5225 

     Từ khoá: Lớp 2, Bài tập, Toán 

84.  Bài tập hay và khó toán 2 : Biên soạn theo chƣơng trình giáo dục phổ thông mới 

/ Phạm Văn Công. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 88tr. : hình vẽ ; 24cm 

          T. 2. - 2021. - 88tr. : hình vẽ 

     Phân loại: 372.7 / B103T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005226-5228 

     Từ khoá: Bài tập, Lớp 2, Toán 
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85.  Bình luận án lệ đầu tƣ quốc tế và việc áp dụng án lệ đầu tƣ quốc tế tại Việt Nam 

: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Anh Thơ (ch.b.), Nguyễn Mai Linh, Trần Phương 

Anh.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 319tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 301-316 

     Tóm tắt: Trình bày các vấn đề lý luận cơ bản về bình luận án lệ tiêu biểu liên quan 

đến các nguyên tắc cơ bản của Luật Đầu tư quốc tế; bình luận án lệ liên quan đến nguyên 

tắc tước quyền sở hữu, nguyên tắc bồi thường cho việc tước quyền sở hữu, nguyên tắc 

đối xử công bằng và thoả đáng, nguyên tắc bảo hộ chống lại việc từ chối công lý, nguyên 

tắc bảo hộ an toàn và an ninh đầy đủ, nguyên tắc không phân biệt đối xử, nguyên tắc tự 

do chuyển tiền 

     Phân loại: 346.092 / B312L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009490 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011398 

     Từ khoá: Án lệ; Pháp luật,Đầu tư quốc tế 

86. Bình. Một chút trà, thêm chút sữa / Bình, Thỏ. - H. : Kim Đồng, 2021. - 181tr. : tranh 

vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 394.15 / M458C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035924 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050470-50471 

     Từ khoá: Uống trà, Trà đạo 

87. Bùi Xuân Phong. Golf - Những bí mật về môn thể thao quý tộc / Bùi Xuân Phong. - 

H. : Dân trí; Công ty cổ phần Zenbooks, 2019. - 302tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử môn thể thao golf. Sự phát triển ngành công nghiệp golf 

trên thế giới. Bí quyết về cách bán hàng, tiếp thị, quản lý, điều hành và vận hành một sân 

golf. Bí quyết giúp đảm bảo doanh thu, lợi nhận khi kinh doanh dịch vụ golf 

     Phân loại: 338.47796352 / G428N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035837 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050296-50297 

     Từ khoá:Gôn,Dịch vụ,Kinh doanh 

88.  Các cuộc vận động chỉnh đốn Đảng của Đảng cộng sản Việt Nam thời kỳ 1930 - 

1975 / Chủ biên: Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Biện Thị Hoàng Ngọc.... - 

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 356tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 351-535 
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     Phân loại: 324.2597075 / C101C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009309 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008369 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011352-11353 

     Từ khoá: 1930 - 1975, Xây dựng Đảng, Chỉnh đốn 

89.  Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 

446tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản của Đảng, của Nhà nước, đoàn thể hướng dẫn những 

hoạt động liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

     Phân loại: 342.5970702638 / C102V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035868 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050358-50359 

     Từ khoá: Bầu cử, Đại biểu hội đồng nhân dân, Đại biểu quốc hội, Pháp luật 

90.  Cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia hai thập niên đầu thế kỷ XXI và 

bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Duy Dũng (ch.b.), 

Nguyễn Hà Phương, Hoàng Mỹ Nhị.... - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 251tr. : bảng, sơ 

đồ ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á. 

- Thư mục: tr. 240-251 

     Tóm tắt: Trình bày bối cảnh của cải cách hành chính ở Thái Lan, Indonesia hai thập 

niên đầu thế kỷ 21; thực trạng cải cách hành chính ở Thái Lan và Indonesia; cải cách 

hành chính ở Việt Nam và bài học tham khảo từ kinh nghiệm của Thái Lan và Indonesia 

     Phân loại: 352.0959 / C103C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036023 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050655-50656 

     Từ khoá: Cải cách hành chính, Thế kỉ 21 

91. Design, Nikkei. Muji - Đơn giản là hoàn mỹ / Nikkei Design; Thanh Huyền dịch. - 

H. : Công thương; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2020. - 195tr. : minh họa ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Mujirushi ryohin no design 

     Tóm tắt: Câu chuyện về thành công của thương hiệu Muji - Tập đoàn Ryohin Keikaku 

nhờ triết lý hướng tới những thiết kế đơn giản nhưng truyền tải ý nghĩa sâu sắc và tối ưu 
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hoá trải nghiệm khách hàng được thấm nhuần trong mọi mặt của thương hiệu, từ thiết kế 

sản phẩm, thiết kế trong truyền thông, thiết kế cửa hàng và sự hợp tác của đội ngũ quản 

lý và thiết kế 

     Phân loại: 338.7617452 / M510Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036027 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050663-50664 

     Từ khoá: Triết lí kinh doanh; Bí quyết thành công 

92. Dychtwald, Zak. Trung Quốc trẻ : Thế hệ năng động sẽ xoay chuyển Trung Quốc và 

thế giới như thế nào? / Zak Dychtwald; Trịnh Ngọc Minh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2020. - 385tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Cung cấp cái nhìn cận cảnh vào thế hệ những người Trung Quốc sinh sau 

năm 1990 qua những cuộc gặp gỡ cá nhân, để tìm hiểu cảm nhận của giới trẻ Trung Quốc 

về mọi thứ, từ tiền bạc và tình dục, cho đến chính phủ của họ và vai trò của đang chuyển 

mình của Trung Quốc trên thế giới... 

     Phân loại: 305.2420951 / TR513Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036006 

     Từ khoá: Thanh niên, Cuộc sống 

93. Fannin, Rebecca A.. Những gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc : Hành trình từ kẻ 

bắt chước thành người khởi xướng công nghệ của thế giới / Rebecca A. Fannin; Nhóm 

Helios dịch. - H. : Thế giới; Công ty cổ phần sách Alpha, 2020. - 295tr. : ảnh ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Tech titans of China 

     Tóm tắt: Đưa ra một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ về sự vươn lên của nền công nghệ 

Trung Quốc, diện mạo của nền công nghệ Trung Quốc trong 10 năm trở lại đây. Thông 

qua những câu chuyện kể về các doanh nhân khởi nghiệp Trung Quốc, tác giả cho thấy 

sự chăm chỉ, nhiệt huyết và ý chí vươn lên chính là lý do lớn nhất cho sự phát triển và lớn 

mạnh không ngừng của nền công nghệ Trung Quốc 

     Phân loại: 338.4760951 / NH556G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009476 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011372-11373 

     Từ khoá: Công nghệ cao 

94. Ferguson, Ronald F.. Đại công thức : Mở khóa bí quyết nuôi dạy con thành đạt / 

Ronald F. Ferguson, Tatsha Robertson; Hồng Hạnh dịch. - H. : Thế giới; Công ty Văn 

hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2021. - 473tr. : hình vẽ ; 20cm 
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     Tên sách tiếng Anh: The formula: Unlocking the secrets to raising highly successful 

children 

     Tóm tắt: Giới thiệu cách nuôi dạy con có chiến lược định hình nên những con người 

xuất sắc và thú vị thông qua những câu chuyện đời thực của các cá nhân nổi bật; cung 

cấp tám vai trò mà cha mẹ cần đảm đương trong đời con làm nên một đại công thức dẫn 

con tới một cuộc sống hạnh phúc, thành đạt, với mọi tiềm năng được hiện thực hoá 

     Phân loại: 306.874 / Đ103C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035923 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050468-50469 

     Từ khoá: Con cái, Cha mẹ, Quan hệ gia đình, Nuôi dạy con 

95. Fisher, Ken. The ten roads to riches - Những cách làm giàu không ai chỉ bạn / Ken 

Fisher, Elisabeth Dellinger, Lara W. Hoffmans; Tô Văn Hiệp dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 

407tr. : bảng, biểu đồ ; 20cm 

     Phân loại: 332.024 / T203R 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035869 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050360-50361 

     Từ khoá: Tài chính cá nhân, Thành công, Kinh doanh 

96.  Giải pháp phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới : Sách 

chuyên khảo / Nguyễn Quang Thuấn (ch.b.), Phạm Sỹ An, Phạm Anh Tuấn.... - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 351tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Thư mục: tr. 323-347 

     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển bền vững 

vùng. Phân tích thực trạng và một số rào cải, giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy phát triển 

bền vững các địa phương vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới 

     Phân loại: 338.95978 / GI-103P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009489 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011397 

     Từ khoá: Phát triển bền vững, Kinh tế vùng 

97. Haskins, Mike. Lướt sóng khủng hoảng trung niên  = You know you're having a 

midlife crisis when... : How to survive a midlife crisis / Mike Haskins, Clive Whichelow; 

Minh hoạ: Ian Baker, Kate Rochester; Hải Đăng dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2020. - 152tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Quà tặng của thời gian) 

     Tóm tắt: Giới thiệu các lời khuyên kiểu 'châm-chích-ngôn' về những việc nên làm và 

không nên làm phủ hợp với tâm lý lứa tuổi tuổi trung niên 
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     Phân loại: 305.244 / L563S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036051 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050711-50712 

     Từ khoá: Trung niên, Lối sống 

98. Holeinone, Peter. Cư dân của rừng / Peter Holeinone ; Tony Wolf minh họa ; Châu 

Diên dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 41tr. : tranh màu ; 28cm 

     Phân loại: 398.20945 / C550D 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005019-5022 

     Từ khoá:Văn học dân gian 

99. Holeinone, Peter. Những ông khổng lồ / Peter Holeinone ; Tony Wofl minh họa ; 

Châu Diên dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 48tr. : tranh màu ; 28cm 

     Phân loại: 398.20945 / NH556-O 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005023-5026 

     Từ khoá: Văn học dân gian 

100. Holeinone, Peter. Thần lùn / Peter Holeinone ; Tony Wolf minh họa ; Châu Diên 

dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 41tr. : tranh màu ; 28cm 

     Phân loại: 398.20945 / TH121L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005027-5030 

     Từ khoá:Văn học dân gian 

101. Holeinone, Peter. Tiên nữ / Peter Holeinone ; Tony Wolf minh họa ; Châu Diên 

dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 44tr. : tranh màu ; 28cm 

     Phân loại: 398.20945 / X311C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005031-5034 

     Từ khoá: Văn học dân gian 

102. Hà Vĩnh Thọ. Hạnh phúc là con đường : Từ chuyển hoá nội tại tới cải tiến xã hội, 

vì một xã hội nhân ái / Hà Vĩnh Thọ; Nhóm Tịnh Trúc Gia dịch. - H. : Thế giới; Công ty 

văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 363tr. ; 20cm 

     Tên sách nguyên bản: Der glücksstandard 

     Tóm tắt: Trình bày những hiểu biết toàn diện nhất về Tổng Hạnh phúc Quốc gia của 

Bhutan ở cấp độ vĩ mô, cung cấp những bước tiếp cận thực tế để nuôi dưỡng và duy trì 

hạnh phúc từ chính nội tâm mỗi cá nhân, vạch ra lộ trình đầy thực tiễn để tới với hạnh 

phúc 
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     Phân loại: 306.095498 / H107P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035930 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050482-50483 

     Từ khoá: Xã hội, Hạnh phúc 

103. Hồ Chí Minh. Thư gửi thanh niên - Tuyển chọn các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh về giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên / Hồ Chí Minh. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 302tr. : hình ảnh ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Di sản Hồ Chí Minh 

     Phân loại: 335.4346 / TH550G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035609 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.038186-38188 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049854-49855 

     Từ khoá: Thanh niên, Giáo dục 

104.  Hồ Chí Minh - Ngƣời đặt nền móng xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác 

toàn diện Việt Nam - Liên Bang Nga / Trần Minh Trưởng (ch.b.), Lý Việt Quang, Trần 

Văn Duy.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 211tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 202-209 

     Phân loại: 327.597047 / H450C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035345, DVN.035849 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050320-50321 

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Quan hệ hữu nghị 

105. Levin, Nancy. Dám "ly hôn" / Nancy Levin; Nguyên Chính dịch. - H. : Dân trí; 

Công ty cổ phần Zenbooks, 2019. - 215tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Jump...and your life will appear 

     Phân loại: 306.89 / D104L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035836 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050294-50295 

     Từ khoá: Cuộc sống, Quan hệ gia đình, Ly hôn 

106. Levy, Steven. Facebook - Bí mật về "quốc gia" lớn nhất thế giới  = Facebook - The 

inside story / Steven Levy; Người dịch: Tôn Thất Kỳ Văn, Trương Thị Thu Thảo. - H. : 

Thế giới; Công ty cổ phần sách Alpha, 2021. - 700tr. ; 24cm 
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     Phân loại: 302.30285 / F101B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009480 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011380 

     Từ khoá: Facebook; Mạng xã hội,Tương tác xã hội 

107. Lê Lade. Hệ Nàng cơm - Nàng bún / Lê Lade. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 226tr. : ảnh ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm những bài viết, những câu chuyện ghi lại những trải nghiệm của tác giả 

về một số món bún trong văn hoá ẩm thực ở mảnh đất Sài Gòn xưa: Bún riêu, bún cá, 

bún chả... 

     Phân loại: 394.1209597 / H250N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035882 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050386-50387 

     Từ khoá: Văn hoá ẩm thực 

108. Lê Thái Dũng. Bà Chúa Kho và giai thoại về những nữ nhân kiệt liệt / Lê Thái 

Dũng b.s.. - H. : Hồng Đức, 2021. - 203tr. : hình ảnh ; 20cm 

     Thư mục: tr. 200-201 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số dữ kiện chính liên quan đến Bà Chúa Kho - một hiện 

tượng tín ngưỡng đặc biệt thu hút sự quan tâm của cộng đồng xã hội trong khoảng 30 

năm gần đây. Cung cấp thông tin lý thú về một số nhân vật nữ kiệt liệt có những đóng 

góp nhất định trong sự nghiệp đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc, bảo 

vệ Tổ quốc và bình ổn xã hội 

     Phân loại: 398.409597 / B100C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035875 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050372-50373 

     Từ khoá: Nữ nhân kiệt liệt; Nhân vật lịch sử, Bà Chúa Kho, Tín ngưỡng dân gian, 

Giai thoại 

109. Lƣơng Khải Ân. Hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng: Lý luận và 

thực tiễn áp dụng : Sách chuyên khảo / Lương Khải Ân. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2021. - 455tr. ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 326-442. - Thư mục: tr. 443-453 

     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về hợp đồng cho vay và pháp luật về hợp đồng cho 

vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng, thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt 

Nam về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng 



37 

 

 

 

     Phân loại: 346.5970823 / H466Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036005 

     Từ khoá:Ngân hàng,Pháp luật,Hợp đồng,Tín dụng 

110.  Mỗi câu nói đều là trò chơi quyền lực / Nhóm tác giả Mã Đông; Mai Mei dịch. - 

H. : Thanh niên, 2020. - 410tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 302.224 / M452C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036056 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050721-50722 

     Từ khoá: Đàm phán, Giao tiếp, Thuyết phục, Thành công, Hùng biện 

111. Nguyễn Công Khanh. Giáo trình Kiểm tra đánh giá trong giáo dục / Nguyễn Công 

Khanh (ch.b.), Đào Thị Oanh. - In lần thứ sáu. - H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2021. - 

280tr. : minh họa ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 200-276. - Thư mục: tr. 277-280 

     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về kiểm tra đánh giá trong giáo dục và các công cụ 

kiểm tra đánh giá cũng như cách xử lí và phản hồi kết quả kiểm tra đánh giá 

     Phân loại: 370.711 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035995 

     Từ khoá: Giáo dục, Đánh giá, Kiểm tra 

112. Nguyễn Hồng Bắc. Hướng dẫn học và ôn tập môn Tư pháp quốc tế / B.s.: Nguyễn 

Hồng Bắc (ch.b.), Ngô Thị Ngọc Ánh. - H. : Lao động, 2021. - 363tr. : bảng ; 20cm 

     Tóm tắt: Trình bày những đặc thù và yêu cầu đồi với việc học và ôn tập môn Tư pháp 

quốc tế; một số vấn đề về lý thuyết, bài tập, các câu hỏi và tài liệu tham khảo về những 

vấn đề chung của tư pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp trong tư pháp quốc tế, quan hệ cụ 

thể 

     Phân loại: 340.9 / H561D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035851 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050324-50325 

     Từ khoá: Tư pháp quốc tế, Ôn tập 

113. Nguyễn Thị Tố Uyên. 200 câu hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 / Nguyễn Thị Tố Uyên. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 310tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Trình bày 200 câu hỏi đáp về những hiểu biết chung về Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân và bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
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     Phân loại: 342.5970702638 / H103T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035979 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050582-50583 

     Từ khoá: Đại biểu Hội đồng nhân dân, Đại biểu Quốc hội, Bầu cử, Pháp luật 

114. Nguyễn Văn Chuyên. Các thương cảng ven biển Bắc Trung Bộ thế kỷ X - XIX / 

Nguyễn Văn Chuyên. - H. : Công ty sách Mai Hà; Thế giới, 2021. - 303tr. : minh họa ; 

24cm 

     Thư mục: tr. 236-254. - Phụ lục: tr. 257-303 

     Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở hình thành và hoạt động của các thương cảng ven biển Bắc 

Trung Bộ, mối quan hệ thương mại và nhận xét về các thương cảng ven biển Bắc Trung 

Bộ thế kỷ X - XIX 

     Phân loại: 382.095974 / C101T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009494 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011405 

     Từ khoá: Quan hệ thương mại, Thương cảng, Lịch sử 

115.  Năng suất lao động trong xây dựng : Sách chuyên khảo / Đinh Tuấn Hải, 

Nguyễn Văn Tâm (ch.b.), Phạm Xuân Anh, Nguyễn Quốc Toản. - H. : Xây dựng, 2021. - 

350tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Thư mục: tr. 330-346 

     Tóm tắt: Giới thiệu về ngành xây dựng Việt Nam. Cơ sở khoa học về năng suất lao 

động trong xây dựng. Thu thập dữ liệu cho các nghiên cứu nâng cao năng suất lao động 

hiện trường. Tác động của các yếu tố vật chất, tâm lý người lao động đến năng suất lao 

động trong xây dựng. Nâng cao năng suất lao động trong xây dựng 

     Phân loại: 338.45624 / N116S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009471 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011367-11368 

     Từ khoá: Xây dựng, Năng suất lao động 

116. Perkins, John. Sự cứu chuộc của một sát thủ kinh tế : Hồi sinh nền kinh tế chết: Từ 

tàn phá đến bảo tồn tài nguyên và văn hoá bản địa / John Perkins; Trần Trọng Hải Minh 

dịch. - H. : Dân trí; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 350tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Touching the jaguar 

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện có thật của tác giả từ 1968 đến nay về sát thủ 

kinh tế - những chuyên gia được trả lương hậu hĩnh để đi khắp thế giới lừa đảo các quốc 



39 

 

 

 

gia hàng tỷ đô la; và hành trình ý thức được những hậu quả từ công việc do mình và đồng 

sự gây ra; sự phát triển của chủ nghĩa thực dân tại các vùng kém phát triển trên thế giới, 

việc khai thác cạn kiệt các nguồn tài nguyên để thu lợi đã gây ra những hậu quả lâu dài 

     Phân loại: 332.042092 / S550C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035937 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050496-50497 

     Từ khoá: John Perkins;  1945- ;  Nhà kinh tế;  Mỹ; Tài chính quốc tế, Sự nghiệp, Tiểu 

sử 

117. Phan Thị Ánh Tuyết. Bác Hồ với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước 

/ Phan Thị Ánh Tuyết s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2021. - 199tr. ; 19cm. - (Tủ sách 50 

năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)) 

     Phân loại: 320.9597 / B101H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035985 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050594-50595 

     Từ khoá: Đổi mới, Phát triển, Bảo vệ 

118.  Phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam theo lý thuyết sinh thái học công 

nghiệp : Sách chuyên khảo / Nguyễn Đình Chúc, Trần Duy Đông (ch.b.), Bùi Việt 

Cường.... - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 310tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu phát triển bền 

vững vùng. - Thư mục: tr. 298-310 

     Tóm tắt: Trình bày sinh thái học công nghiệp trong các nghiên cứu trong và ngoài 

nước; cơ sở lý thuyết và ứng dụng thực tiễn của sinh thái học công nghiệp; đánh giá khả 

năng phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam trên nền tảng sinh thái học công nghiệp 

     Phân loại: 338.609597 / PH110T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035994 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050610 

     Từ khoá: Khu công nghiệp, Phát triển 

119.  Quiz! Khoa học kì thú - Khủng hoảng rác thải : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, 

lời: Shin Hye-young ; Thanh Thuỷ dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 179tr. : tranh màu ; 

20cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường) 

     Phân loại: 363.728 / QU315K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023514-23516 

     Từ khoá: Khoa học thường thức, Rác thải 
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120.  Quiz! Khoa học kì thú - Thời tiết, môi trƣờng : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh: 

Kwon Chan Ho ; Lời: Choi Dong Yin ; Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim 

Đồng, 2021. - 183tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường) 

     Tên sách tiếng Anh: Quiz science common sense: weather 

     Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện giúp các em nhỏ khám phá về thời tiết, mưa, mây, 

gió và môi trường xung quanh 

     Phân loại: 333.7 / QU315K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023520-23522 

     Từ khoá: Thời tiết, Khoa học thường thức, Môi trường 

121. Robinson, Ken. Bố mẹ, con và trường học : Con đường đến với giáo dục ưu việt / 

Ken Robinson, Lou Aronica; Người dịch: Nhữ An Lâm Đức.... - H. : Lao động; Công ty 

cổ phần sách Thái Hà, 2021. - 342tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: You, your child & school 

     Tóm tắt: Phân tích và đưa ra những gợi ý nhằm giúp các bậc phụ huynh có kết nối 

chặt chẽ với nhà trường, nhằm giáo dục và đồng hành để đưa con trẻ đến với thành công, 

hạnh phúc như đúng với tiềm năng của chúng, cụ thể theo các tiêu chí: Xác định phương 

hướng, hiểu được vai trò của chính mình, thấu hiểu con trẻ, dạy con mạnh mẽ, hiểu vai 

trò của trường học, chọn trường phù hợp, xây dựng quan hệ gia đinh với nhà trường... 

     Phân loại: 371.192 / B450M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009512 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011439-11440 

     Từ khoá: Nhà trường, Gia đình, Giáo dục, Học sinh 

122. Smith, Gary. Huyễn tưởng về trí tuệ nhân tạo  = The AI delusion / Gary Smith; 

Kim Phụng dịch. - H. : Thế giới; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 

418tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Thư mục: tr. 401-411 

     Tóm tắt: Đưa ra những phân tích về tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong tương lai 

thông qua những ví dụ về kinh tế, chính trị, thống kê xã hội học và những mối nguy tiềm 

tàng khi con người phụ thuộc vào máy tính để đưa ra các quyết định quan trọng 

     Phân loại: 303.4834 / H527T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035954 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050532-50533 

     Từ khoá: Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu lớn 



41 

 

 

 

123. Thompson, Michael. Không hoảng loạn khi con kết bạn : Thấu hiểu đời sống xã 

hội của trẻ / Michael Thompson, Catherine O'Neill Grace, Lawrence J. Cohen; Khánh 

Thủy dịch. - H. : Lao động; Công ty cổ phần sách Thái Hà, 2020. - 281tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Best friends, worst enemies 

     Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên cho cha mẹ về các mối quan hệ xã hội của con, sự 

khác biệt giữa tình bạn và sự yêu mền, lối hành xử khác biệt của con trai và con gái đối 

với chuyện tình cảm nam nữ, bạn chí cốt, bè phái 

     Phân loại: 305.231 / KH455H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036039 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050687-50688 

     Từ khoá: Đời sống xã hội, Tâm lí học, Trẻ em 

124. Trawny, Peter. Phương tiện và cách mạng  = Medium und revolution / Peter 

Trawny; Trương Trọng Hiếu dịch. - H. : Khoa học xã hội; Viện giáo dục IRED, 2021. - 

104tr. ; 21cm. - (Tủ sách Triết học) 

     Phụ lục: tr. 101-104 

     Tóm tắt: Trình bày các lý thuyết về phương tiện, cách mạng, cộng đồng trong tương 

quan với xã hội và các thử nghiệm để cách mạng hình thành và trở thành hiện thực 

     Phân loại: 322.4 / C101P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009467 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011362-11363 

     Từ khoá: Chính trị, Cách mạng 

125. Trần Thanh Tiến. Quy trình pháp lý thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện của người có đất thu hồi, trưng dụng 

/ Trần Thanh Tiến. - H. : Xây dựng, 2021. - 424tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày các quy trình pháp lý về công tác thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư; quy trình phát triển dự án nhà ở để bố trí tái định cư; quy trình 

giải quyết khiếu nại; quy trình giải quyết tố cáo, khởi kiện vụ án hành chính tại toà án có 

thẩm quyền 

     Phân loại: 346.597043 / QU600T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009469 

     Từ khoá: Pháp luật, Đất 

126. Trần Thanh Tiến. Quy trình pháp lý đầu tư phát triển dự án nhà ở thương mại / 

Trần Thanh Tiến. - H. : Xây dựng, 2021. - 524tr. ; 24cm 
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     Tóm tắt: Giới thiệu quy trình pháp lý đầu tư phát triển dự án xây dựng nhà ở thương 

mại từ giai đoạn bắt dầu cho đến kết thúc dự án để đưa vào vận hành, khai thác, sử dụng 

và triển khai kinh doanh: Lập báo cáo, chấp thuận chủ đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư, lập 

thủ tục giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký làm chủ đầu tư dự 

án... 

     Phân loại: 346.597043 / QU600T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009473 

     Từ khoá: Đầu tư phát triển, Pháp luật, Nhà ở 

127.  Tính ổn định của pháp luật: Nhận thức, thực tiễn và giải pháp đổi mới : Sách 

chuyên khảo / Nguyễn Văn Cương (ch.b.), Trương Hồng Quang, Nguyễn Ngọc Hoà,.... - 

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 254tr. : bảng ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý. - Thư mục: tr. 240-254 

     Tóm tắt: Trình bày các vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về tính ổn định của 

pháp luật. Thực trạng và giải pháp cải thiện tính ổn định của pháp luật Việt Nam hiện nay 

     Phân loại: 349.597 / T312-O 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035998 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050615 

     Từ khoá:Pháp luật,Độ ổn định 

128. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Biên phòng Việt Nam. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 43tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những quy định chung về Luật Biên phòng. Hoạt động cơ bản về 

biên phòng; lực lượng bộ đội biên phòng; bảo đảm biên phòng và chế độ, chính sách đối 

với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về biên 

phòng và điều khoản thi hành 

     Phân loại: 342.5970413 / L504B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035892 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050406-50407 

     Từ khoá: Luật Biên phòng, Pháp luật 

129. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Bảo vệ môi trường. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 299tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Cung cấp nội dung Luật Bảo vệ môi trường 2020 về: Những quy định chung; 

bảo vệ các thành phần môi trường, di sản thiên nhiên; chiến lược bảo vệ môi trường quốc 

gia, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia; nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch 

vùng, quy hoạch tỉnh... 
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     Phân loại: 344.59704602632 / L504B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035885 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050392-50393 

     Từ khoá: Luật Bảo vệ môi trường, Pháp luật 

130. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Cư trú năm 2020. - H. : Lao 

động, 2021. - 53tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Trình bày luật cư trú năm 2020 với những quy định chung và quy định cụ thể 

về quyền, nghĩa vụ của công dân về cư trú; nơi cư trú; đăng ký thường trú; đăng ký tạm 

trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng; trách nhiệm quản lý cư trú; điều khoản thi hành 

     Phân loại: 342.59708202632 / L504C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035894 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050410-50411 

     Từ khoá: Luật Cư trú, Pháp luật 

131. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 91tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Cung cấp toàn văn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, 

quy định cụ thể về: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chứ, cá nhân Việt Nam đưa người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng; bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động; quy 

định về quản lý nhà nước, giải quyết tranh chấp 

     Phân loại: 344.5970162597 / L504N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035891 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050404-50405 

     Từ khoá: Xuất khẩu lao động; Pháp luật,Người lao động 

132. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Nhà ở. - H. : Lao động, 2021. - 

201tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Nhà ở bao gồm những qui định chung và qui định 

cụ thể về sở hữu nhà ở; phát triển nhà ở; chính sách về nhà ở xã hội; tài chính cho phát 

triển nhà ở; quản lí, sử dụng nhà ở; quản lí, sử dụng nhà chung cư; giao dịch về nhà ở; 

quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của các tổ chức, cá nhân nước ngoài; giải quyết tranh 

chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lí vi phạm pháp luật về nhà ở và các điều khoản thi hành 

     Phân loại: 346.59704302632 / L504N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035895 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050412-50413 

     Từ khoá: Luật nhà ở, Pháp luật 

133. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra 

hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV / AIDS) (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ 

sung năm 2020). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 51tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người với những quy định chung và các biện pháp xã hội trong 

phòng, chống HIV/AIDS, các biện pháp chuyên môn kĩ thuật y tế trong phòng, chống 

HIV/AIDS, điều trị, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV, điều kiện bảo đảm thực hiện 

biện pháp phòng chống HIV/AIDS, các điều khoản thi hành 

     Phân loại: 344.59704369792 / L504P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035888 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050398-50399 

     Từ khoá: Phòng chống, HIV-AIDS, Pháp luật 

134. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt 

Nam (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2014, 2019). - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2021. - 51tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung toàn văn của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam 

đã được sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2014, 2019 gồm các: quy định chung và các quy 

định cụ thể về quân hàm, chức vụ sĩ quan, nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ 

quan, sĩ quan dự bị, vấn đề quản lí nhà nước về sĩ quan. 

     Phân loại: 343.01597 / L504S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035887 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050396-50397 

     Từ khoá: Luật sĩ quan, Pháp luật, Quân đội 

135. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Thỏa thuận quốc tế. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 59tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những quy định chung và quy định cụ thể về Luật Thoả thuận quốc 

tế gồm: Ký kết thoả thuận quốc tế; hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm rứt hiệu lực, 

rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thoả thuận quốc tế; trình tự, thủ tục rút gọn; thực hiện 

thoả thuận quốc tế; trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan nhà nước 

cấp tỉnh và cơ quan trung ương của tổ chức, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức, cơ quan quản 

lý hoạt động đối ngoại của tổ chức; kinh phí ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế cùng 

điều khoản thi hành 

     Phân loại: 341.09597 / L504T 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035886 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050394-50395 

     Từ khoá: Luật Thoả thuận quốc tế, Pháp luật 

136. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

(Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 

- 155tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017, 2019) bao gồm những qui định chung và các qui định cụ thể về chính quyền 

địa phương ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; hoạt động 

của chính quyền địa phương; thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị 

hành chính và các điều khoản thi hành 

     Phân loại: 342.5970902632 / L504T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035889 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050400-50401 

     Từ khoá: Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Pháp luật 

137. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tổ chức Quốc hội (hiện hành) 

(sửa đổi, bổ sung năm 2020). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 91tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Tổ chức Quốc hội gồm các qui định về vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; đại biểu Quốc hội; Uỷ ban Thường vụ và Chủ 

tịch Quốc hội; Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; kỳ họp Quốc hội; Tổng 

Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

và kinh phí hoạt động của Quốc hội cùng các điều khoản thi hành 

     Phân loại: 342.59705702632 / L504T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035893 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050408-50409 

     Từ khoá: Pháp luật,Luật Tổ chức Quốc hội 

138. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Pháp lệnh ưu đãi người có công với 

cách mạng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 75tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung và nội dung của pháp lệnh ưu đãi người có 

công với cách mạng: điều kiện, tiêu chuẩn và các chế độ ưu đãi người có công với cách 

mạng; công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nguồn lực thực hiện; quản lý nhà nước về ưu 

đãi người có công với cách mạng 

     Phân loại: 344.59703125 / PH109L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035890 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050402-50403 

     Từ khoá: Người có công, Chính sách xã hội, Pháp lệnh 

139. Võ Đại Lƣợc. Cục diện kinh tế thế giới hiện nay / Ch.b.: Võ Đại Lược, Nguyễn 

Mạnh Hùng. - H. : Khoa học xã hội; Công ty Sách Omega Việt Nam, 2020. - 182tr. : 

bảng, biểu đồ ; 20cm 

     Thư mục cuối chính văn 

     Tóm tắt: Trình bày quan niệm về cục diện kinh tế thế giới và những đặc trưng cơ bản 

của cục diện kinh tế thế giới trong thời gian gần đây. Mô tả cuộc khủng hoảng tài chính 

và suy thoái kinh tế toàn cầu, đồng thời phân tích việc điều chỉnh chính sách kinh tế của 

các nước lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản và Trung Quốc từ năm 2008 đến nay. Phân tích 

những xu hướng phát triển lớn của kinh tế thế giới. Đề xuất quan điểm, giải pháp và điều 

kiện thực hiện nhằm tận dụng các cơ hội và vượt qua những thách thức do những biến 

động của cục diện kinh tế thế giới, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế Việt Nam 

     Phân loại: 330.91 / C506D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036030 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050669-50670 

     Từ khoá: Kinh tế thế giới 

140. Yuro Teshima. Tại sao người Do Thái xuất sắc? / Yuro Teshima; Lê Tiến Thành 

dịch. - H. : Hồng Đức; Công ty Văn hoá Văn Lang, 2021. - 239tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Nghiên cứu về cách mà người Do Thái sinh tồn cùng nhiều phương diện 

trong đời sống của họ, về lối sống và lối nghĩ của người Do Thái trong các lĩnh vực kinh 

tế, giáo dục, xã hội, luân lý, lịch sử và tôn giáo 

     Phân loại: 305.8924 / T103S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009508 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011430-11431 

     Từ khoá:Người Do Thái,Tư duy,Cuộc sống 

141. Đỗ Quang Tuấn Hoàng. Đi suốt đường vui / Đỗ Quang Tuấn Hoàng. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 293tr. : hình ảnh ; 24cm 

     Tóm tắt: Phác họa chân dung một số nhân vật mà tác giả có "duyên" gặp gỡ trong quá 

trình tác nghiệp báo chí của mình: Nhà văn hóa Hữu Ngọc, nhà văn Băng Sơn, người thợ 

cắt tóc Cao Văn Tuế... 

     Phân loại: 302.922597 / Đ300S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009513 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011441 
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     Từ khoá:Nhân vật điển hình,Xã hội học 

400 - NGÔN NGỮ 

142. Nguyễn Hoàng Thanh Ly. Từ điển về cách dùng các từ tiếng Anh căn bản  = 

Dictionary of using basic english words / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Nguyễn Thuỳ Anh, 

Công Bình. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 287tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Bao gồm nhiều từ vựng tiếng Anh căn bản trình bày theo thứ tự từ A - Z, và 

giải nghĩa rõ ràng các từ kèm ví dụ minh hoạ về cách dùng của các từ trong ngữ cảnh 

     Phân loại: 428.3 / T550Đ 

     Ký hiệu kho: Kho mượn (VNX.): MVNX.050446-50447 

                          Kho tra cứu: TC.003542 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Từ vựng 

143. Nguyễn Thanh Loan. Giao tiếp tiếng Anh như người bản xứ  = English for your 

relationships / Nguyễn Thanh Loan. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2019. - 320tr. : hình ảnh 

; 19cm 

     Tóm tắt: Gồm các chủ đề giao tiếp xoay quanh mối quan hệ hàng ngày; các mẫu câu 

đa dạng, dễ vận dụng; các tình huống giao tiếp tự nhiên, chính xác như người bản xứ. 

     Phân loại: 428.014 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035962 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050548-50549 

     Từ khoá: Tiếng Anh, Giao tiếp 

144.  Tự học đàm thoại tiếng Anh - Cuộc sống hàng ngày  = Self-study English 

conversation / Tri Thức Việt b.s.. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2021. - 223tr. ; 

20cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn tự học tiếng Anh qua các mẫu câu cơ bản trong giao tiếp hàng 

ngày như: Tiếng Anh dùng trong gọi điện thoại, phương tiện giao thông, mua sắm ở siêu 

thị, cửa hàng, ăn uống, đi bệnh viện, gửi tiền ngân hàng, dự tiệc cưới, sinh nhật.. 

     Phân loại: 428 / T550H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035969 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050562-50563 

     Từ khoá:Đàm thoại,Tiếng Anh 

145.  Tự học đàm thoại tiếng Anh - Công sở  = Self-study English conversation / Tri 

Thức Việt b.s.. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2021. - 221tr. ; 20cm 
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     Tóm tắt: Hướng dẫn tự học tiếng Anh qua các mẫu câu cơ bản trong giao tiếp hàng 

ngày tại công công sở, văn phòng, xí nghiệp với những tình huống thực tế như: giao tiếp 

với đồng nghiệp, cấp trên, đối tác... 

     Phân loại: 428 / T550H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035968 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050560-50561 

     Từ khoá:Đàm thoại,Tiếng Anh 

146.  Tự học đàm thoại tiếng Anh - Du lịch  = Self-study English conversation / Tri 

Thức Việt b.s.. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2021. - 221tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn tự học tiếng Anh qua các mẫu câu cơ bản theo các chủ đề thông 

dụng trong ngành du lịch với các tình huống thực tế như: giao tiếp với khách du lịch, đặt 

tour, đặt phòng khách sạn, lên kế hoạch cho chuyến du lịch... 

     Phân loại: 428 / T550H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035967 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050558-50559 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Đàm thoại 

147. Vy Ngọc. Cẩm nang tự học toàn diện ngữ pháp tiếng Anh  = Perfect English 

grammar - Advanced: Dành cho đối tượng ôn luyện thi các cấp... / Vy Ngọc ch.b.. - H. : 

Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 191tr. : bảng ; 27cm. - (Bộ sách Tự học ngữ pháp 

tiếng Anh hiệu quả nhất) 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, phân theo các cấp độ 

từ cơ bản đến nâng cao, giúp người học tiếp thu kiến thức phù hợp với khả năng tạo hứng 

thú học tập một cách hiệu quả; giới thiệu các thì, cấu trúc câu cơ bản trong ngữ pháp 

tiếng Anh như: thì hiện tại, thì quá khứ, thì tương lai, danh từ, tính từ, động từ, trạng từ, 

đại từ... 

     Phân loại: 428.2 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009507 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011428-11429 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Ngữ pháp 

500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

148. Civard-Racinais, Alexandrine. Nhật kí của thuyền trưởng Cousteau : Dành cho lứa 

tuổi 6+ / Alexandrine Civard-Racinais ; Minh hoạ: Pierre-Yves Cezard ; Đồng Xanh 

dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 72tr. : tranh màu ; 22cm. - (Nhật kí danh nhân) 
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     Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời của thuyền trưởng Jacques Cousteau, về niềm say mê 

của ông đối với điện ảnh, lặn biển và các hoạt động bảo vệ sinh thái 

     Phân loại: 551.460092 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005238-5240 

     Từ khoá:Sự nghiệp,Cuộc đời 

149. Consigli, Paolo. Bí ẩn của nước : Sự kỳ diệu của nước sống / Paolo Consigli; Trần 

Hoàng Sơn dịch; Ngô Quốc Bưu h.đ.. - H. : Thế giới; Công ty First News, 2020. - 159tr. : 

minh họa ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The hidden secrets of water - Discovering the powers of the 

magical molecule of life 

     Tóm tắt: Mang đến cái nhìn đa chiều nhưng gần gũi về nước, từ sự xuất hiện của nước 

đến vai trò của nước trong mọi khía cạnh đời sống; bên cạnh đó giúp bạn hiểu rõ hơn về 

"nước sống" hay "nước hydrogen ion kiềm", có tác dụng hỗ trợ điều trị các chứng bệnh 

liên quan đến chế độ ăn uống và môi trường sống 

     Phân loại: 553.7 / B300Â 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036015 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050639-50640 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Nước 

150.  Các loài chim Việt Nam  = Birds of VietNam / Lê Mạnh Hùng (ch.b.), Bùi Đức 

Tiến, Nguyễn Mạnh Hiệp.... - H. : Thế giới; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 

2021. - 821tr. : ảnh ; 20cm 

     Thư mục: tr. 756-757. - Phụ lục: tr. 758-793 

     Tóm tắt: Giới thiệu sinh cảnh, phân bố, mô tả các loài chim Việt Nam được sắp xếp 

theo các bộ: Bộ Gà, bộ Ngỗng, bộ Cú muỗi, bộ Yến, bộ Cu cu, bộ Bồ câu, bộ Sếu... 

     Phân loại: 598.09597 / C101L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036003 

     Từ khoá:Chim 

151. Dordor, Gertrude. Nhật kí của Marie Curie : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Gertrude 

Dordor ; Minh hoạ: Daphné Collignon ; Đồng Xanh dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 72tr. : 

tranh vẽ ; 22cm. - (Nhật kí danh nhân) 

     Tóm tắt: Giới thiệu về nhà bác học Marie Curie, từ lúc ở Ba lan đến khi tới Paris, về 

sự say mê của bà đối với vật lí, hoá học, phóng xạ và sự tham gia của bà trong Chiến 

tranh Thế giới thứ nhất 

     Phân loại: 540.92 / NH124K 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005235-5237 

     Từ khoá:Sự nghiệp,Cuộc đời 

152. Ganeri, Anita. Ao hồ láo nháo  = Monster lakes / Anita Ganeri ; Minh hoạ: Mike 

Phillips ; Trịnh Huy Ninh dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 130tr. : hình vẽ ; 

20cm. - (Horrible Geography) 

     Tóm tắt:  Giới thiệu các vùng sông, hồ, ao, suối cùng đời sống các loài động thực vật 

ở bên trong và những thứ bất thường khác như làng cổ chìm dưới đáy, quái vật huyền 

thoại hay các xác tàu chứa báu vật... theo phong cách hài hước 

     Phân loại: 551.482 / A108H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023544-23546 

     Từ khoá:Đa dạng sinh học,Quái vật,Hồ,Khoa học thưởng thức 

153. Huỳnh Quốc Thành. Câu hỏi tự luận và trắc nghiệm Sinh học 11 / Huỳnh Quốc 

Thành. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 223tr. : bảng ; 24cm 

     Phân loại: 570.76 / C125H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009502 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011421-11422 

     Từ khoá:Câu hỏi trắc nghiệm,Sinh học,Lớp 11 

154. Huỳnh Quốc Thành. Phương pháp giải Sinh học 12 : Phần cơ chế di truyền, biến dị 

cấp độ tế bào và phân tử: Tự luận - Trắc nghiệm / Huỳnh Quốc Thành. - H. : Nxb. Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 373tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Phân loại: 576.076 / PH561P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009511 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011437-11438 

     Từ khoá:Sinh học,Bài tập,Lớp 12 

155. Moalem, Sharon. Nửa kia vượt trội : Lợi thế di truyền ưu việt của nữ giới / Sharon 

Moalem; Liên Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 365tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The better half: On the genetic superiority of women 

     Tóm tắt: Nghiên cứu về nhiễm sắc thể giới tính, đi sâu vào những thách thức to lớn 

trong đời và chỉ ra cách nữ giới chinh phục chúng để vượt qua nam giới về tuổi thọ, khả 

năng phục hồi, trí tuệ và sức bền, cách thay đổi các quan niệm, hệ thống chăm sóc sức 

khoẻ và văn hoá nghiên cứu... 

     Phân loại: 572.87 / N551K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036010 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050629-50630 

     Từ khoá:Nhiễm sắc thể,Di truyền 

156. Nguyễn Hoàng Long. Bài giảng và lời giải chi tiết hóa học 12 / Nguyễn Hoàng 

Long. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 256tr. : minh hoạ 

; 24cm 

     Phân loại: 546.076 / B103G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009500 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011417-11418 

     Từ khoá:Hoá học,Lớp 12 

157. Phan Khắc Nghệ. Bộ đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học : Phương pháp trắc 

nghiệm: Bám sát cấu trúc đề thi mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Phan Khắc Nghệ. 

- Tái bản lần thứ 4. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 407tr. : hình vẽ, bảng ; 

24cm 

     Phân loại: 576.076 / B450Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009498 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011413-11414 

     Từ khoá:Đề thi,Sinh học,Trung học phổ thông 

158. Phan Khắc Nghệ. Rèn kĩ năng giải nhanh bài toán di truyền : Ôn luyện thi THPT 

Quốc gia / Phan Khắc Nghệ. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 331tr. : hình 

vẽ, bảng ; 24cm 

     Phân loại: 576.5076 / R203K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009499 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011415-11416 

     Từ khoá:Phương pháp giải,Di truyền,Sinh học 

159.  Quiz! Khoa học kì thú - Thám hiểm hang động : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, 

lời: Kim Hyun-Min ; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 189tr. : tranh màu ; 20cm. - 

(Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường) 

     Phân loại: 551.447 / QU315K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023508-23510 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Hang động 

160.  Quiz! Khoa học kì thú - Động vật : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Do Ki 

Sung ; Thanh Thuỷ dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 179tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách 

Bổ trợ kiến thức nhà trường) 
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     Tên sách tiếng Anh: Quiz science common sense: Animal 

     Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện giúp các em nhỏ khám phá về động vật, khủng 

long, côn trùng 

     Phân loại: 590 / QU315K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023526-23528 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Động vật 

600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

161. Anh Tuan Le. Freelancer - Muốn tự do phải tự lo / Anh Tuan Le. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2021. - 218tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Mang đến cái nhìn đa chiều cùng những kinh nghiệm giúp bạn trở thành 

freelancer (làm việc tự do) chuyên nghiệp: Tăng hiệu quả trong quá trình làm việc tại 

nhà; biết và chuẩn bị một số công việc tự do, giúp tăng thêm thu nhập; duy trì các mối 

quan hệ cũng như cân bằng thời gian làm việc và cuộc sống cá nhân khi làm việc tại nhà; 

bình an và vững vàng trước mọi giông bão không thể lường trước trong sự nghiệp 

     Phân loại: 650.1 / FR201M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036055 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050719-50720 

     Từ khoá:Thành công,Công việc,Tự chủ 

162. Awdish, Rana. Cú sốc : Hành trình giành lại sự sống của một bác sĩ / Rana Awdish; 

Nguyễn Hoàng Phương Linh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 321tr. ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: In shock 

     Tóm tắt: Kể lại trải nghiệm trong suốt quá trình đấu tranh với bệnh tật của 1 bác sĩ, 

qua đó phân tích những sai lầm trong phương pháp thực hành ngành y hiện nay, đồng 

thời đưa ra cho nhân viên y tế một phương thức để cải thiện mối quan hệ với người bệnh 

     Phân loại: 610.92 / C500S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009504 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011423-11424 

     Từ khoá:Cuộc sống,Bác sĩ,Sức khoẻ 

163. Badaracco, Joseph L.. Đằng sau một quyết định lớn  = Managing in the gray / 

Joseph L. Badaracco; Lương Trọng Vũ dịch. - Tái bản lần thứ hai. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty First News, 2021. - 191tr. ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 179-188 
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     Tóm tắt: Cung cấp cho nhà quản lý những câu hỏi gợi ý và công cụ cần thiết khi cố 

gắng đưa ra những quyết định khó khăn như: hệ quả thuần của vấn đề là gì? trách nhiệm 

cơ bản của tôi là gì? kế hoạch hành động nào phù hợp với tình hình thực tế? chúng ta là 

ai? liệu có thể sống chung với quyết định này không? 

     Phân loại: 658.403 / Đ116S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035880 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050382-50383 

     Từ khoá:Giải quyết vấn đề,Quản lí,Ra quyết định 

164. Barden, Phil. Marketing vô thức : Cơ chế khoa học đằng sau quyết định mua hàng / 

Phil Barden. - H. : Dân trí, 2020. - 23cm 

          P. 1 : Đột nhập tâm trí/ Hoàng Đức Long dịch. - 2020. - 175tr. : minh họa 

     Phân loại: 658.834 / M109V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009495 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011406-11407 

     Từ khoá:Tiếp thị,Tâm lý tiêu dùng,Khách hàng 

165. Barden, Phil. Marketing vô thức : Cơ chế khoa học đằng sau quyết định mua hàng / 

Phil Barden; Hoàng Đức Long dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 203tr. : minh họa ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Decoded: The science behind why you buy 

          P. 2 : Điều khiển hành vi. - 2020. - 203tr. : minh họa 

     Phân loại: 658.834 / M109V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009496 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011408-11409 

     Từ khoá:Tiếp thị,Khách hàng,Hành vi tiêu dùng 

166. Bibb, Sally. Chọn đúng người vào đúng việc  = Strengths-Based recruitment and 

development: Tuyển dụng và phát triển nhân lực dựa trên sở trường / Sally Bibb; Trịnh 

Huy Nam dịch. - H. : Thế giới; Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn, 2021. - 206tr. ; 

20cm 

     Thư mục: tr. 205-206 

     Tóm tắt: Trình bày cách tuyển dụng và phát triển nhân lực dựa trên sở trường: Cuộc 

cách mạng trong tuyển dụng, trải nghiệm tuyển dụng xuất sắc, kinh nghiệm từ người tiên 

phong, góc nhìn mới trong đào tạo và quản lý, chiến lược quản lý nhân tài, viễn cảnh thị 

trường lao động cùng các câu truyện và trải nghiệm thực tế về tầm nhìn lãnh đạo, kinh 

nghiệm thực tế, bước ngoặt sự nghiệp 
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     Phân loại: 658.31 / CH430Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035982 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050588-50589 

     Từ khoá:Tuyển dụng,Quản lý nhân sự 

167. Bland, David J.. Kiểm chứng ý tưởng kinh doanh  = Testing business ideas: 44 

cách kiểm chứng các ý tưởng kinh doanh giúp doanh nghiệp bạn phát triển mạnh mẽ / 

David J. Bland, Alex Osterwalder; Team Missionizer dịch; Thiết kế: Alan Smith,.... - H. : 

Công thương; Công ty cổ phần sách Alpha, 2020. - XIX, 348tr. : minh họa ; 19cm. - 

(Strategyzer) 

     Tóm tắt: Trình bày và hướng dẫn bạn cách bắt đầu kiểm chứng ý tưởng kinh doanh; 

nâng cao kỹ năng kiểm chứng và mở rộng quy mô kiểm chứng trong tổ chức 

     Phân loại: 658.4034 / K304C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036043 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050695-50696 

     Từ khoá:Kiểm chứng,Ý tưởng,Kinh doanh 

168. Bùi Xuân Phong. Telesales - Bí quyết trở thành siêu sao bán hàng qua điện thoại / 

Bùi Xuân Phong. - Tái bản có bổ sung từ cuốn: Telesales - Tiếp thị bán hàng qua điện 

thoại. - H. : Công ty cổ phần Zenbooks; Dân trí, 2019. - 207tr. : bảng, hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu mô hình tiếp thị bán hàng qua điện thoại thực dụng tại Việt Nam. 

Phân tích tâm lý khách hàng cũng như những kĩ năng cơ bản của nhân viên tiếp thị bán 

hàng qua điện thoại 

     Phân loại: 658.872 / T200B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035873 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050368-50369 

     Từ khoá: Tiếp thị từ xa; Bán hàng,Tiếp thị 

169. Chapman, Gary. 5 ngôn ngữ yêu thương  = The five love languages / Gary 

Chapman; Yên Du dịch. - Tái bản lần thứ 10 có chỉnh sửa, bổ sung. - TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2020. - 222tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn một số phương pháp giúp các gia đình củng cố sợi dây tình cảm 

giữa các thành viên, xây dựng mối quan hệ gia đình hài hoà, hạnh phúc 

     Phân loại: 646.78 / N114N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035957 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050538-50539 
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     Từ khoá:Cuộc sống gia đình,Quan hệ vợ chồng,Kĩ năng sống 

170.  Công nghệ mới chống xói lở và bảo vệ bờ biển / Bạch Dương (ch.b.), Vũ Minh 

Tuấn, Vũ Quốc Hưng.... - H. : Xây dựng, 2020. - 252tr. : minh họa ; 27cm 

     Thư mục cuối mỗi chương 

     Tóm tắt: Tổng quan về công nghệ mới chống xói lở và bảo vệ bờ biển; các yếu tố 

động lực vùng ven biển; đê ngầm giảm sóng; kè bảo vệ bờ; nuôi bãi nhân tạo và một số 

kết cấu công trình ven biển khác 

     Phân loại: 627.58 / C455N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009486 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011391-11392 

     Từ khoá:Kĩ thuật thuỷ lợi,Bờ biển,Sụt lở 

171.  Cấp thoát nƣớc trong nhà và công trình / Nguyễn Phương Thảo (ch.b.), Nguyễn 

Văn Tín, Nguyễn Việt Anh.... - H. : Xây dựng, 2021. - 284tr. : minh họa ; 28cm 

     Thư mục: tr. 281 

     Tóm tắt: Trình bày khái niệm chung về hệ thống cấp nước trong công trình; cấu tạo, 

tính toán hệ thống cấp nước trong công trình; các hệ thống cấp nước đặc biệt trong nhà; 

hệ thống cấp nước nóng; hệ thống thoát nước trong công trình; thoát nước mưa trong 

công trình; thiết kế cấp thoát nước trong công trình xanh; thi công hệ thống cấp thoát 

nước trong công trình; nghiệm thu, quản lý vận hành hệ thống cấp thoát nước trong công 

trình 

     Phân loại: 696.1 / C123T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009485 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011389-11390 

     Từ khoá:Hệ thống thoát nước,Hệ thống cấp nước,Công trình dân dụng 

172. David Nguyễn. Con mình chẳng lẽ lại "vứt"? : Áp dụng tư duy linh hoạt để làm cha 

mẹ tốt hơn / David Nguyễn, Cherry Vũ, Rob England. - H. : Thế giới, 2021. - 327tr. : 

tranh vẽ ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 310-327 

     Tóm tắt: Những lời khuyên, những câu chuyện về tư duy và nguyên tắc linh hoạt có 

thể áp dụng trong gia đình để tìm ra cách nuôi dạy con hiệu quả hơn, bớt hoang mang với 

vai trò làm cha mẹ trong một thế giới đang có nhiều thay đổi 

     Phân loại: 649 / C430M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035898 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050418-50419 

     Từ khoá:Nuôi dạy con 

173. Doanh Ba. Bố kể con nghe : 10 phút kể chuyện cho em bé trong bụng mẹ nghe 

trước giờ ngủ / Doanh Ba (ch.b.); Phương Thúy dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim 

Đồng, 2020. - 167tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Cẩm nang dành cho mẹ bầu và thai nhi) 

     Phân loại: 618.24 / B450K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035909 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050440-50441 

     Từ khoá:Thai giáo 

174. Doanh Ba. Mẹ kể con nghe : 10 phút kể chuyện cho em bé trong bụng mẹ nghe 

trước giờ ngủ / Doanh Ba (ch.b.); Phương Thúy dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim 

Đồng, 2020. - 167tr. : hình ảnh ; 17cm. - (Cẩm nang dành cho mẹ bầu và thai nhi) 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện chia sẻ tình yêu mẹ đọc cho thai nhi trước giờ ngủ, 

hỗ trợ cha mẹ trong công việc thai giáo, để bé yêu ra đời mạnh khoẻ và thông minh 

     Phân loại: 618.24 / M200K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035908 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050438-50439 

     Từ khoá:Thai giáo 

175. Farrimond, Stuart. Khoa học về nấu ăn  = The science of cooking: Giải đáp thắc 

mắc, hoá giải lầm tưởng phổ biến về nấu ăn / Stuart Farrimond; Hà Dũng Minh dịch. - H. 

: Thế giới; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 256tr. : minh họa ; 25cm 

     Tóm tắt: Nghiên cứu các quá trình và kĩ thuật nấu ăn được dùng phổ biến nhất, tập 

trung làm rõ các nguyên liệu cơ bản như thịt, cá, sữa, gia vị, bột mì và trứng; đồng thời 

hướng dẫn bạn trang bị những thiết bị và đồ dùng tốt nhất cho bếp của mình 

     Phân loại: 641.5 / KH401H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009488 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011395-11396 

     Từ khoá:Nấu ăn,Món ăn,Chế biến 

176. Furnham, Adrian. Tạo động lực, tăng hiệu suất  = Motivation and performance: A 

guide to motivating a diverse workforce / Adrian Furnham, Ian Macrae; Nguyễn Ngô 

Hoài Linh dịch. - H. : Thế giới; Công ty cổ phần sách Sài Gòn, 2020. - 335tr. : biểu đồ ; 

20cm 
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     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về các phương pháp tạo động lực, tăng hiệu suất , 

thành công - thất bại, sai lầm - thiếu sót trong quản lý và nhiều vấn đề khác đang diễn ra 

trong môi trường công sở: mô hình phát triển động lực, khoảng cách thế hệ, stress và sức 

khoẻ tâm sinh lý, thước đo động lực... 

     Phân loại: 658.314 / T108Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035841 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050304-50305 

     Từ khoá:Động lực,Hiệu suất,Quản lí nhân lực 

177. Glickman, Jodi. "Vua" công sở : Những chiêu thức để vươn lên phía trước / Jodi 

Glickman; Hoàng Thư dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 335tr. : bảng ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Great on the job 

     Tóm tắt: Những lời khuyên, những chiến thuật và những kế hoạch để giao tiếp hiệu 

quả tại công sở: Làm chủ kĩ năng mở đầu và kết thúc cuộc gọi, truyền đạt rõ ràng dễ hiểu, 

chủ động, phân tích, đưa ra tình huống, đưa ra chiến lược... 

     Phân loại: 650.1 / V501C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035981 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050586-50587 

     Từ khoá:Thành công,Kinh doanh 

178. Green, Bill. Tận tâm tận lực : 101 bài học kinh doanh thực tiễn cho doanh nhân 

khởi nghiệp / Bill Green; Thuý Thuý dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 413tr. ; 

20cm 

     Tên sách tiếng Anh: All in 

     Tóm tắt: Chia sẻ các hiểu biết, kinh nghiệm mà tác giả tích luỹ được qua sự nghiệp 40 

năm làm kinh doanh, những cách thức mà ông đã đầu tư hoặc sáng lập thành công nhiều 

công ty khắp các thị trường khác nhau 

     Phân loại: 658.022 / T121T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036050 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050709-50710 

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Doanh nghiệp,Bài học,Khởi nghiệp 

179. Hasumi Kanon. Giảm cân nửa thân dưới : Để chân gọn eo thon / Hasumi Kanon; 

Đặng Thanh Vân dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 153tr. : ảnh, hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 613.25 / GI-104C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035961 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050546-50547 

     Từ khoá:Chế độ ăn uống,Giảm cân 

180. Hougaard, Rasmus. Tâm thức lãnh đạo  = The mind of the leader / Rasmus 

Hougaard, Jacqueline Carter; Hoàng Mạnh Hải dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. 

Hồ Chí Minh, 2021. - 311tr. : minh họa ; 23cm. - (Tủ sách Doanh trí) 

     Phụ lục: tr. 283-287 

     Tóm tắt: Những hướng dẫn về cách hiểu và lãnh đạo bản thân, hiểu và lãnh đạo nhân 

viên, hiểu và lãnh đạo tổ chức: đội ngũ và tổ chức để giải phóng nguồn động lực từ bên 

trong, tạo ra các nền văn hóa thực sự lấy con người làm trung tâm và mang lại kết quả phi 

thường, dẫn đến những thành công lớn hơn trong kinh doanh 

     Phân loại: 658.4092 / T120T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009509 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011432-11433 

     Từ khoá:Điều hành,Lãnh đạo 

181. James Biết Tuốt. Biến doanh nghiệp thành đế chế của kỉ luật và thành công  = 

Human resource management / James Biết Tuốt. - H. : Thanh niên, 2019. - 280tr. : tranh 

vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 658.3 / B305D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036036 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050681-50682 

     Từ khoá:Quản trị nhân sự,Doanh nghiệp 

182. Kahn, Susan. Sức bật tinh thần : Xuyên qua thất bại để thành công / Susan Kahn; 

Phùng Minh Ngọc dịch. - H. : Dân trí; Công ty First News, 2021. - 279tr. : minh họa ; 

20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Bounce back - How to fail fast and be resilient at work 

     Tóm tắt: Đưa ra bí quyết thành công trong công việc, tâm lý vững vàng và khả năng 

cưỡi con sóng lớn thay vì gục ngã trong môi trường biến động, cách đầu tư sức bật và sự 

kiên cường một cách tự chủ, truyền động lực để đương đầu với rủi ro, giúp trở thành 

phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình và có sức bật tâm lý vững vàng hơn 

     Phân loại: 650.1 / S552B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035881 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050384-50385 

     Từ khoá:Công việc,Thành công,Tinh thần 
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183. Kenji Tamura. 99+ bài học giành chiến thắng trong công việc / Kenji Tamura; 

Hoàng Duy Khang dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 204tr. ; 20cm 

     Phân loại: 650.1 / CH311M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036014 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050637-50638 

     Từ khoá:Thành công,Công việc 

184. Keuilian, Bedros. Bản lĩnh lên  = Man up: Dẹp bớt chuyện nhảm và nhấc mông lên 

(củng cố sự nghiệp và cuộc đời của bạn) / Bedros Keuilian; Người dịch: Kim Luyến, Thu 

Hương. - H. : Dân trí; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 286tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Cung cấp sáu yếu tố giúp việc lãnh đạo doanh nghiệp thành công như kỷ luật 

tự thân, giao tiếp rõ ràng và hiệu quả, sự quyết đoán, ý chí kiên cường, tầm nhìn và 

đường lối rõ ràng, biết cách xây dựng đội ngũ hiệu năng cao 

     Phân loại: 658.409 / B105L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035931 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050484-50485 

     Từ khoá:Lãnh đạo,Thành công,Quản lí kinh doanh 

185. Khayat, David. Những sự thật về ung thư : Hiểu thêm để bớt lo / David Khayat; 

Trần Trung Quân dịch. - H. : Thế giới; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. 

- 193tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: L'enquête vérité: Vous n'aurez plus jamais peur du 

cancer 

     Tóm tắt: Trình bày kiến thức về ung thư, nguồn gốc, nguyên nhân, cách thức tác động 

của ung thư đến cơ thể, ảnh hưởng của tâm lý con người và stress đến khả năng gây ung 

thư và một số phương pháp phòng tránh ung thư 

     Phân loại: 616.99405 / NH556S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036004 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050623-50624 

     Từ khoá:Phòng chống,Ung thư,Nguyên nhân 

186.  Khoa học hành vi trong răng hàm mặt : Sách dùng cho sinh viên răng hàm 

mặt / B.s.: Võ Trương Như Ngọc (ch.b.), Vũ Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Hiến.... - H. : 

Giáo dục Việt Nam, 2021. - 151tr. : minh họa ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục: tr. 

148-151 
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     Tóm tắt: Trình bày đại cương khoa học hành vi trong răng hàm mặt, môi trường đào 

tạo bác sĩ răng hàm mặt; đặc điểm đối tượng tìm kiếm dịch vụ chăm sóc nha khoa và các 

yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn dịch vụ; phân tích các yếu tố tâm lý xã hội ảnh hưởng 

đến sức khoẻ răng hàm mặt cộng đồng; tìm hiểu và nắm bắt những lo lắng, sợ hãi của 

bệnh nhân trong nha khoa... 

     Phân loại: 617.6 / KH401H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009466 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011360-11361 

     Từ khoá:Răng hàm mặt,Hành vi học 

187.  Kỹ thuật nông nghiệp: Hƣớng dẫn chọn giống và chăm sóc hoa hồng dành cho 

ngƣời mới bắt đầu / Trí Thức Việt sưu tầm, b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 159tr. : ảnh 

; 19cm 

     Tên sách ngoài bìa: Hướng dẫn chọn giống và chăm sóc hoa hồng dành cho người mới 

bắt đầu. - Thư mục: tr. 156 

     Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc, giá trị, đặc điểm sinh thái của cây hoa hồng và kỹ thuật 

chọn giống, nhân giống, trồng, chăm sóc cây hoa hồng thương phẩm, cây hoa hồng tại 

nhà cũng như một số giống hoa hồng phổ biến hiện nay 

     Phân loại: 635.933734 / K600T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035843 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050308-50309 

     Từ khoá:Trồng trọt,Hoa hồng 

188.  Kỹ thuật nông nghiệp: Hƣớng dẫn chọn giống và chăm sóc hoa lan dành cho 

ngƣời mới bắt đầu / Trí Thức Việt sưu tầm, b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 163tr. : ảnh 

; 19cm 

     Tên sách ngoài bìa: Hướng dẫn chọn giống và chăm sóc hoa lan dành cho người mới 

bắt đầu. - Thư mục: tr. 161 

     Tóm tắt: Trình bày kỹ thuật chọn giống, trồng, chăm sóc phong lan rừng, phong lan 

trồng công nghiệp và địa lan 

     Phân loại: 635.9344 / K600T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035842 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050306-50307 

     Từ khoá:Trồng trọt,Hoa lan 
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189. Lencioni, Patrick. Người đồng đội lý tưởng : Nghệ thuật tăng tốc độ, sức mạnh và 

sự phối hợp trong làm việc nhóm / Patrick Lencioni; D-Institute dịch. - H. : Lao động xã 

hội; Công ty cổ phần sách Alpha, 2021. - 329tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The ideal team player: How to recognize and cultivate the three 

essential virtues 

     Tóm tắt: Giới thiệu nghệ thuật tăng tốc độ, sức mạnh và sự phối hợp lý tưởng trong 

làm việc nhóm để đơn giản hoá quy trình và trao cho nhà lãnh đạo những công cụ hiệu 

quả, giúp các nhà lãnh đạo đưa ra những quyết định sáng suốt trong việc lựa chọn nhân 

sự trong kinh doanh 

     Phân loại: 658.4092 / NG558Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035960 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050544-50545 

     Từ khoá:Làm việc nhóm,Lãnh đạo,Văn hóa doanh nghiệp 

190. Lencioni, Patrick. Động lực của nhà lãnh đạo : Tại sao nhiều nhà lãnh đạo lạc lối 

giữa những trách nhiệm quan trọng nhất của mình? / Patrick Lencioni; Ngô Thế Vinh 

dịch. - H. : Thế giới; Công ty cổ phần sách Alpha, 2021. - 184tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The motive 

     Tóm tắt: Giới thiệu về những khía cạnh xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý thuộc cấp, 

tiến hành những cuộc trò chuyện khó khăn, vận hành những cuộc họp hiệu quả, và liên 

tục nhắc lại các thông điệp cốt lõi cho nhân viên 

     Phân loại: 658.4092 / Đ455L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035846 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050314-50315 

     Từ khoá:Quản lí,Lãnh đạo 

191. Lewrick, Michael. Thực hành tư duy thiết kế  = The design thinking playbook: Ứng 

dụng trong phát triển khách hàng, xây dựng đội ngũ và kiến tạo tương lai / Michael 

Lewrick, Patrick Link, Larry Leifer; Người dịch: Huỳnh Hữu Tài, Nhóm WeTransform. - 

H. : Công thương; Công ty cổ phần sách Alpha, 2020. - 351tr. : minh họa ; 19cm 

     Tóm tắt: Giải thích về việc cách áp dụng tư duy thiết kế trong việc phát triển khách 

hàng gồm xây dựng chân dung khách hàng, xác định nhu cầu và xây dựng thấu hiểu cảm 

với khách hàng; chuyển đổi tổ chức như xây dựng đội ngũ, tuyển chọn thành viên và xây 

dựng ý tưởng điều phối, tạo lập dịch vụ và xây dựng môi trường làm việc sáng tạo; thiết 

kế tương lai gồm áp dụng tư duy hệ thống, áp dụng tư duy mô hình kinh doanh tinh gọn, 

thiết kế hệ sinh thái kinh doanh 

     Phân loại: 658.4094 / TH552H 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036042 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050693-50694 

     Từ khoá:Khả năng sáng tạo,Quản lí,Điều hành 

192.  Lão nha : Sách dùng cho sinh viên răng hàm mặt / B.s.: Vũ Mạnh Tuấn, Hà 

Ngọc Chiều (ch.b.), Trương Mạnh Dũng.... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 191tr. : 

minh họa ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục cuối 

mỗi chương 

     Tóm tắt: Trình bày đại cương lão nha và những thay đổi về răng, mô miệng ở người 

cao tuổi; dịch tễ học bệnh răng miệng ở người cao tuổi; dự phòng bệnh miệng ở người 

cao tuổi; bệnh lý niêm mạc miệng, tủy răng, nội nha, tổn thương mòn răng ở người cao 

tuổi... 

     Phân loại: 618.97763 / L108N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009461 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011350-11351 

     Từ khoá:Nha khoa,Người cao tuổi 

193. Lê Hoàng Anh. Phần mềm FB - Multipier trong thiết kế nền móng công trình / Lê 

Hoàng Anh, Nguyễn Quốc Tới (ch.b.), Lê Minh Hải. - H. : Xây dựng, 2020. - 194tr. : 

hình vẽ, bảng ; 27cm 

     Thư mục: tr. 189 

     Tóm tắt: Tổng quan về phương pháp phần tử hữu hạn và mô hình hoá kết cấu ứng 

dụng trong địa kỹ thuật; cơ sở lý thuyết trong phần mềm FB - Multipier; hướng dẫn sử 

dụng phần mềm FB - Multipier và các ví dụ tính toán bằng phần mềm FB - Multipier 

     Phân loại: 624.150285 / PH121M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009484 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011387-11388 

     Từ khoá: Phần mềm FB - Multipier; Thiết kế,Móng công trình 

194. Lê Hoàng Anh. Tính toán - Thiết kế tường cừ trong xây dựng công trình / Lê 

Hoàng Anh, Nguyễn Quốc Tới (ch.b.), Lê Minh Hải. - H. : Xây dựng, 2020. - 260tr. : 

minh họa ; 27cm 

     Phụ lục: tr. 108-182 

     Tóm tắt: Tổng quan công trình tường cừ. Giới thiệu lý thuyết tính toán, thiết kế tường 

cừ như: áp lực đất lên tường cừ; giải bài toán tường cừ; tính toán các cấu kiện chính của 

kết cấu tường cừ; tính ổn định công trình tường cừ. Hướng dẫn thực hành tính toán thiết 
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kế công trình bến tường cừ: số liệu thiết kế; tính toán các thông số cơ bản của bến và tải 

trọng do tàu tác dụng lên công trình bến; tính toán, kiểm tra kết cấu bến; tính toán bê tông 

cốt thép các cấu kiện và kiểm tra ổn định trượt tổng thể công trình 

     Phân loại: 690.12 / T312T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009506 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011426-11427 

     Từ khoá:Thiết kế,Tính toán,Xây dựng,Công trình 

195. Mackenzie, Debora. COVID-19: Đại dịch đáng lẽ không bao giờ xảy ra và làm 

cách nào để ngăn chặn đại dịch kế tiếp / Debora Mackenzie; Trịnh Vĩnh Lộc dịch. - H. : 

Thế giới; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 376tr. ; 20cm 

      Tên sách tiếng Anh: Covid-19: The pandemic that never should have happened 

and how to stop the next one 

     Tóm tắt: Mô tả ngắn gọn về những đợt bùng phát bệnh dịch gần đây từ SARS, MERS, 

H1N1, Zika đến Ebola; cung cấp bức tranh toàn cảnh về đại dịch COVID-19, phân tích 

các chiến lược mà lẽ ra chính phủ các nước đã phải thực hiện để ngăn chặn đại dịch, đưa 

ra các giải pháp cho các đại dịch kế tiếp của thế giới trong tương lai 

     Phân loại: 614.592 / C435Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035975 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050574-50575 

     Từ khoá: COVID-19; Dịch tễ,Kiểm soát dịch bệnh,Phòng ngừa 

196.  Mô phôi răng hàm mặt : Sách dùng cho sinh viên răng hàm mặt / B.s.: Hoàng 

Việt Hải (ch.b.), Võ Trương Như Ngọc, Quách Thị Thuý Lan.... - H. : Giáo dục Việt 

Nam, 2021. - 195tr. : minh họa ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục: tr. 

195 

     Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về mô phôi răng hàm mặt; giai đoạn hình 

thành phôi thời kỳ đầu; sự hình thành, phát triển cung mang và phần mềm vùng hàm mặt; 

sự hình thành xương vùng hàm mặt; sự hình thành và cấu trúc khớp thái dương hàm; hình 

thành, phát triển răng và cấu trúc quanh răng... 

     Phân loại: 611.31 / M450P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009465 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011358-11359 

     Từ khoá: Mô phôi; Răng hàm mặt 
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197. Nguyễn Dƣơng. Trải nghiệm khách hàng xuất sắc : Con đường xây dựng lợi thế 

cạnh tranh vượt trội trong thời đại số / Nguyễn Dương. - H. : Thế giới; Công ty Văn hoá 

Sách Sài Gòn, 2020. - 343tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Excellent customer experience 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, trải nghiệm xuất sắc giúp các công ty chạm đến 

trái tim khách hàng, được khác hàng ủng hộ khiến người lao động tự hào, gắn kết để cùng 

đưa doanh nghiệp vươn tầm thành công trong thời đại số: Năng lực cạnh tranh chính 

trong thời đại số, lấy khách hàng làm trung tâm, chiến lược trải ngiệm khách hàng, thực 

thi chiến lược trải nghiệm khách hàng và văn hoá lấy khách hàng làm trung tâm, case 

studies - phương thức xây dựng trải nghiệm khách hàng xuất sắc của những công ty hàng 

đầu 

     Phân loại: 658.812 / TR103N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036037 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050683-50684 

     Từ khoá: Thời đại số; Dịch vụ khách hàng 

198. Nguyễn Khang Thịnh. Cẩm nang sinh tồn siêu cấp : Miền hoang dã kinh tởm, đáng 

sợ và trường học (cũng chả tốt hơn là bao) / Nguyễn Khang Thịnh. - H. : Nxb. Hà Nội; 

Công ty Sách Thái Hà, 2021. - 191tr. : tranh màu ; 20cm 

     Tóm tắt: Chỉ dạy kỹ năng sinh tồn cơ bản trong từng hoàn cảnh giữa miền hoang dã 

và trường học; đưa ra những lời khuyên thiết thực khi trải nghiệm qua cả hai nơi này để 

tăng cơ hội sinh tồn cho mình 

     Phân loại: 613.69 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017066-17068 

     Từ khoá:Kĩ năng sinh tồn,Kĩ năng sống 

199. Nhi Hexe. Đừng cưa, đàn ông tự đổ! / Nhi Hexe. - H. : Thế giới, 2021. - 196tr. : 

hình vẽ ; 17cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn cho phụ nữ nên ứng xử như thế nào, phát triển những giá trị gì, 

đặt phụ nữ vào trung tâm và muốn họ sống cuộc đời riêng của mình, cho mình, với những 

ước mơ có tính cá nhân không lẫn vào đâu và từ đó sức hút sẽ đến một cách tự nhiên 

     Phân loại: 646.7082 / Đ556C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035966 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050556-50557 

     Từ khoá:Tình yêu,Phụ nữ,Kĩ năng sống 
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200. Nhiếp Xảo Lạc. Bố mẹ kể con nghe : 10 phút kể chuyện cho em bé trong bụng mẹ 

nghe trước giờ ngủ / Nhiếp Xảo Lạc (ch.b.); Phương Thúy dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : 

Kim Đồng, 2020. - 214tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Cẩm nang dành cho mẹ bầu và thai nhi) 

     Phân loại: 618.24 / B450M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035910 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050442-50443 

     Từ khoá:Thai giáo 

201. Passmore, Jonathan. Những mô hình Coach thành công nhất hiện nay  = 

Excellence in coaching / Jonathan Passmore b.s.; Phạm Thảo Trúc dịch. - H. : Thế giới; 

Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn, 2021. - 358tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những mô hình khai vấn phổ biến và có tính ứng dụng cao, dễ áp 

dụng ngay trong quá trình khai vấn (Coaching) của chính bạn được đào tạo để trở thành 

nhà khai vấn chuyên nghiệp trong tương lai nhờ áp dụng: Mô hình khai vấn GROW, mô 

hình khai vấn tập trung và giải pháp, mô hình khai vấn nhận thức hành vi và mô hình 

khai vấn tích cực 

     Phân loại: 658.3124 / NH556M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035976 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050576-50577 

     Từ khoá: Coach; Mô hình,Quản lí nhân sự,Huấn luyện 

202. Perlmutter, David. Thanh lọc não bộ  = Brain wash / David Perlmutter, Austin 

Perlmutter; Kristin Loberg chấp bút; Nguyễn Thị Hiền dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 

345tr. : hình vẽ, bảng ; 23cm 

     Thư mục: tr. 311-344 

     Tóm tắt: Trình bày những nguyên nhân gây ra hội chứng mất kết nối, khiến tâm trí 

con người rối loạn; những phương thức để suy nghĩ thông suốt hơn, củng cố mối quan hệ 

với mọi người và xây dựng những thói quen có ích cho sức khỏe như: thay đổi chế độ ăn 

uống: ngủ nghỉ, tập thể dục, tĩnh tâm, 10 ngày thực hành thanh lọc não bộ, kết hợp với 

các công thức nấu ăn ngon miệng 

     Phân loại: 612.82 / TH107L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009517 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011445-11446 

     Từ khoá:Não,Dinh dưỡng,Sinh lí học thần kinh 

203. Perlmutter, David. Ăn gì bổ não / David Perlmutter, Kristin Loberg; Lưu Trung 

Kiên dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 370tr. : bảng, biểu đồ ; 23cm 
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     Tên sách tiếng Anh: Brain maker: The power of gut microbes to heal and protect your 

brain for life. - Thư mục: tr. 334-369 

     Phân loại: 616.8 / Ă115G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009491 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011399-11400 

     Từ khoá:Não,Phòng trị bệnh 

204.  Phát triển cá nhân và tính chuyên nghiệp trong nha khoa : Sách dùng cho sinh 

viên răng hàm mặt / B.s.: Võ Trương Như Ngọc, Chu Đình Tới (ch.b.), Trần Mạnh 

Tuấn.... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 267tr. : minh họa ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục cuối 

mỗi bài 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về phát triển bản thân, tính chuyên nghiệp 

trong môi trường học tập, nghiên cứu và làm việc ở lĩnh vực răng hàm mặt. Trình bày về 

việc định vị bản thân, xây dựng kế hoạch học tập, kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời 

gian, quản lý tài chính, quản lý công việc, phát triển nhân cách kỹ năng mềm và tính 

chuyên nghiệp của bản thân 

     Phân loại: 617.600711 / PH110T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009463 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011354-11355 

     Từ khoá:Phương pháp,Làm việc,Nha khoa,Học tập 

205. Powell, Polly. Vẽ đường cho hươu tuổi 18 - Cẩm nang tự lập / Polly Powell; Laura 

Quick minh họa; Phan Hoàng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 110tr. : tranh vẽ ; 19cm 

     Tóm tắt: Gồm những bài học thiết thực dành cho các bạn trẻ sắp hoặc mới bắt đầu 

bước vào cuộc sống tự lập; qua đó giúp bạn có được những kiến thức cơ bản và sự tự tin 

khi bước vào cuộc sống của người trưởng thành 

     Phân loại: 646.700842 / V200Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035933 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050488-50489 

     Từ khoá:Tuổi thành niên,Kĩ năng sống 

206. Prokopenko, Igor. Vén màn bí ẩn Covid-19 và những virus chết người khác trong 

lịch sử / Igor Prokopenko; Tinh Vân dịch. - H. : Hồng Đức; Công ty văn hóa và truyền 

thông Nhã Nam, 2020. - 205tr. ; 20cm 
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     Tóm tắt: Cung cấp một số tư liệu về đại dịch Virus COVID-19, đại dịch toàn cầu lây 

lan thần tốc, gây xáo trộn xã hội, làm nhiễu loạn các luồng thông tin, đẩy hệ thống y tế 

của nhiều nước đến bờ vực quá tải 

     Phân loại: 614.592 / V203M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035952 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050528-50529 

     Từ khoá: COVID-19; Bệnh dịch 

207.  Quiz! Khoa học kì thú - Cơ thể con ngƣời : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: 

Do Ki Sung ; Thanh Thuỷ dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 197tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ 

sách Bổ trợ kiến thức nhà trường) 

     Tên sách tiếng Anh: Quiz science common sense: human body 

     Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện giúp các em nhỏ khám phá về các giác quan, hệ 

thần kinh, hệ tiêu hoá, cơ và da trên cơ thể con người 

     Phân loại: 612 / QU315K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023523-23525 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Cơ thể người 

208.  Quiz! Khoa học kì thú - Dậy thì, giới tính : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh và lời: 

Park Kyung-eun. - H. : Kim Đồng, 2021. - 191tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách Bổ trợ 

kiến thức nhà trường) 

     Phân loại: 612.60835 / QU315K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023511-23513 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Tuổi dậy thì,Giới tính 

209.  Quiz! Khoa học kì thú - Phát minh, phát kiến : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, 

lời: Do Ki Sung ; Trần Thu Cúc dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 193tr. : tranh màu ; 20cm. 

- (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường) 

     ên sách tiếng Anh: Quiz science common sense: Invention and discovery 

     Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện giúp các em nhỏ khám phá về thế giới khoa học với 

những phát minh, phát kiến trong cuộc sống con người 

     Phân loại: 608 / QU315K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023529-23531 

     Từ khoá:Phát kiển,Khoa học thường thức,Phát minh 
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210.  Quiz! Khoa học kì thú - Thực phẩm, dinh dƣỡng : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh 

và lời: An Guang-hyun ; Sun Tzô dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 195tr. : tranh màu ; 

20cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường) 

     Phân loại: 613.2 / QU315K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023517-23519 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Thực phẩm,Dinh dưỡng 

211. Randel, Jim. Bóc lớp vỏ cứng, dệt lưới che lưng : Bí mật của mạng lưới kết nối 

giúp tối đa hóa sức mạnh từ đám đông / Jim Randel; Johnny Cột dịch. - H. : Thế giới, 

2021. - 244tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The skinny on networking: Maximizing the power of numbers 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, kĩ năng thiết thực giúp bạn giải mã bí mật của 

mạng lưới kết nối, giúp tối đa hoá sức mạnh từ đám đông, phải vượt qua giới hạn của bản 

thân để đạt được thành công trong giao tiếp, công việc và sống một cuộc đời đích đáng 

     Phân loại: 650.13 / B419L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035906 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050434-50435 

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Quan hệ đồng nghiệp,Công việc 

212.  Răng trẻ em : Sách dùng cho sinh viên răng hàm mặt / B.s.: Võ Trương Như 

Ngọc (ch.b.), Trần Thị Mỹ Hạnh, Đào Thị Hằng Nga.... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2019. - 

307tr. : minh hoạ ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục: tr. 

374-375 

     Tóm tắt: Giới thiệu chung về nha khoa trẻ em; thăm khám nha khoa trẻ em; sự hình 

thành cung răng sữa và răng vĩnh viễn; sự phát triển thể chất, vận động và tâm lý ở trẻ; 

tâm lý ứng xử với trẻ em khi chữa răng; kiểm soát đau trong nha khoa trẻ em; các bất 

thường trong quá trình hình thành và phát triển răng; bệnh sâu răng, trám bít hố rãnh, 

điều trị phục hồi răng sữa... 

     Phân loại: 617.645 / R116T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009459 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011346-11347 

     Từ khoá:Nha khoa,Trẻ em 

213. Schaefer, Mark W.. Marketing đáng kinh ngạc : Những tu duy hiện đại gây choáng 

váng làm lung lay quan niệm marketing truyền thống / Mark W. Schaefer; Kiều Hoà 

dịch. - H. : Tài chính; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2020. - 471tr. : hình vẽ ; 20cm 
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     Tên sách tiếng Anh: Marketing rebellion: The host human company wins 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyên bóc tách hành trình của tiếp thị hiện đại với các tiêu 

điểm trung tâm của quan hệ bán-mua, sự tương tác giữa các thương hiệu với khách hàng 

và đưa ra những ngón nghề cho truyền thông kỷ nguyên mới 

     Phân loại: 658.8 / M109Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036034 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050677-50678 

     Từ khoá:Bí quyết thành công,Tiếp thị 

214. Schäfer, Bodo. Luật của kẻ thắng - 31 bài học để thành đạt / Bodo Schäfer; Người 

dịch: Quang Hồng, Mai Trang. - H. : Dân trí; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 

2021. - 278tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Đức: Die gesetze der gewinner 

     Tóm tắt: Cung cấp những nguyên tắc để đạt được thành công trong cuộc sống: tự tin, 

quyết đoán, vượt qua khủng hoảng và sợ hãi, tập trung vào các hoạt động tạo ra thu nhập, 

có được sự ghi nhận từ người khác... 

     Phân loại: 650.1 / L504C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035912 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050510-50511 

     Từ khoá:Thành công,Cuộc sống,Công việc 

215. Shimizu Ken. Giả sử một năm sau tôi không còn ở trên thế gian này / Shimizu Ken; 

Hạnh Phương dịch. - H. : Thanh niên; Công ty TNHH Văn hóa và truyền thông AZ, 

2021. - 167tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Chia sẻ về trị liệu tâm lý học ung thư - khoa học giúp người bệnh ung thư 

nuôi dưỡng khả năng đối diện và phục hồi khỏi những bất an, đau khổ do bệnh tật; đồng 

thời khẳng định quan điểm "ý thức được về sự hữu hạn của đời người sẽ là động lực lớn 

lao giúp chúng ta tạo ra bước chuyển lớn trong cách sống, không để lãng phí mỗi ngày" 

     Phân loại: 616.9940651 / GI-100S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035878 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050378-50379 

     Từ khoá:Liệu pháp tâm lí,Ung thư 

216.  Sinh lý học : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / B.s.: Phạm Thị Minh Đức (ch.b.), 

Trịnh Bỉnh Dy, Lê Thu Liên.... - Tái bản lần thứ 4 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Y học, 

2021. - 478tr. : minh họa ; 27cm 
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     ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Sinh lý học. - Thư mục: tr. 478 

     Tóm tắt: Trình bày các quy luật cơ bản về hoạt động chức năng của cơ thể; hoạt động 

chức năng và điều hoà chức năng từng cơ quan, hệ thống cơ quan trong đó bao gồm cả 

hai hệ thống điều hoà chức năng là hệ thống nội tiết và hệ thống thần kinh 

     Phân loại: 612.00711 / S312L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009474 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011369 

     Từ khoá:Y học,Sinh lí học 

217. Smith, Keith Cameron. 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ làm chủ và người làm thuê  

= The top 10 distinctions between entrepreneurs and employees / Keith Cameron Smith; 

Khánh Chương dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Dân trí; Công ty cổ phần sách Alpha, 

2021. - 197tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 658.409 / M558Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036011 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050631-50632 

     Từ khoá:Quản lí,Thành công,Công việc 

218. Thompson, Gregg. Con đường trở thành nhà khai vấn tài ba  = The master coach / 

Gregg Thompson; Phương Hạ dịch. - H. : Thế giới; Công ty cổ phần văn hóa sách Sài 

Gòn, 2021. - 238tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 237-238 

     Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp, kỹ năng giúp các nhà quản lý trở thành nhà lãnh 

đạo khai vấn tài ba - người có khả năng đưa nghệ thuật khai vấn vào thói quen lãnh đạo 

nhờ áp dụng phương pháp Coaching, giúp nhân viên khai phá và phát huy tối đa tiềm 

năng của mình để xây dựng văn hoá huấn luyện hoà quyện giữa bản sắc doanh nghiệp với 

khai vấn chuyên nghiệp 

     Phân loại: 658.3124 / C430Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035980 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050584-50585 

     Từ khoá: Nhà khai vấn; Huấn luyện,Quản lí nhân sự,Kĩ năng 

219. Thẩm Ninh. Dưỡng nhan đánh tan lão hóa : Liệu pháp đông y giúp phụ nữ trẻ đẹp 

mãi không già / Thẩm Ninh; Thủy Bạch dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2020. - 

223tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức giúp phái nữ cách chăm sóc bản thân bằng 

phương pháp Đông y như: Điều dưỡng khí huyết, rèn luyện gân cốt, bấm huyệt xoa bóp, 
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ăn uống bổ dưỡng, bào chế các loại mặt nạ thiên nhiên dưỡng da... giúp cho phụ nữ luôn 

xinh đẹp, khoẻ mạnh và làm chậm quá trình lão hoá 

     Phân loại: 646.7042 / D561N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009482 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011383-11384 

     Từ khoá:Làm đẹp,Phụ nữ 

220.  Thực hành lâm sàng nha khoa trẻ em : Sách dùng cho sinh viên răng hàm mặt 

/ B.s.: Trần Thị Mỹ Hạnh, Đào Thị Hằng Nga (ch.b.), Võ Trương Như Ngọc.... - H. : 

Giáo dục Việt Nam, 2021. - 243tr. : minh họa ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đại học Răng Hàm Mặt. - Thư mục cuối 

mỗi chương 

     Tóm tắt: Hướng dẫn vệ sinh răng miệng cho trẻ em; dự phòng sâu răng bằng fluoride; 

kỹ thuật trám bít hố rãnh dự phòng, điều trị sâu răng sữa bằng silver diamine fluoride, 

điều trị sâu răng giai đoạn sớm bằng Icon-DMG, phương pháp vi mài mòn men răng... 

     Phân loại: 617.645 / TH552H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009460 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011348-11349 

     Từ khoá:Nha khoa,Lâm sàng,Trẻ em 

221.  Tip công sở 1: Khả năng đối thoại - Đi tới trọng điểm giao tiếp trong 30 giây / 

Instant Research Institute; Phạm Thanh Hương dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 262tr. : 

tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 650.13 / T313C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035900 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050422-50423 

     Từ khoá:Đối thoại,Giao tiếp giữa cá nhân,Thành công trong công việc 

222.  Tip công sở 2: Khả năng quan sát - Nghệ thuật giao tiếp tinh tế nơi làm việc / 

Instant Research Institute; Minh Minh dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 295tr. : tranh vẽ ; 

20cm 

     Phân loại: 650.13 / T313C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035902 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050426-50427 

     Từ khoá:Giao tiếp giữa cá nhân,Thành công trong công việc,Quan sát 
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223.  Tip công sở 2: Khả năng đặt câu hỏi - Hỏi sao cho đúng / Instant Research 

Institute; Đinh Thiên Nga dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 295tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 650.13 / T313C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035901 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050424-50425 

     Từ khoá:Giao tiếp giữa cá nhân,Thành công trong công việc,Câu hỏi 

224. Tjan, Anthony K.. 4 bí mật doanh nhân thành đạt : Để trở thành doanh nhân và xây 

dựng một doanh nghiệp tuyệt vời / Anthony K.Tjan, Tsun-Yan Hsieh, Richard J. 

Harrington; Ngọc Tuấn dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2021. - 287tr. : hình vẽ ; 

20cm 

     Tóm tắt: Trình bày những tính cách và cách điều tiết những tính cách ấy để trở thành 

một doanh nhân thành đạt bằng nhiệt tình, thông minh, can đảm, may mắn; bên cạnh đó 

là những thói quen và tình huống thực tiễn giúp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng doanh 

nghiệp, cải thiện nó tốt hơn 

     Phân loại: 658.11 / B454B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036052 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050713-50714 

     Từ khoá:Khởi nghiệp,Doanh nghiệp,Kinh doanh 

225. Trƣơng Văn Cƣờng. Sổ tay công tác trắc địa trong thi công đường hầm và công 

trình thủy điện / Trương Văn Cường. - H. : Xây dựng, 2021. - 76tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày một số nội dung về công tác trắc địa trong thi công đường hầm 

dẫn nước công trình thuỷ điện Đồng Nai 3. Công tác trắc địa trong thi công tháp điều áp 

đường hầm dẫn nước công trình thuỷ điện Quảng Trị, thi công các hạng mục công trình 

thuỷ điện ở Quảng Trị và Khánh Hoà 

     Phân loại: 624.193 / S450T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003543 

     Từ khoá:Thi công,Trắc địa,Đường hầm,Công trình thuỷ điện 

226. Trần Đức Tân. Cảm biến gia tốc áp điện trở ba trục: Từ thiết kế mức hệ thống đến 

thực thi / Trần Đức Tân (ch.b.), Nguyễn Tiến Anh. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công 

nghệ, 2020. - 257tr. : minh họa ; 24cm. - (Bộ sách Chuyên khảo ứng dụng và phát triển 

công nghệ cao) 

     Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 

237-251. - Phụ lục: tr. 253-257 
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     Tóm tắt: Giới thiệu cảm biến gia tốc ba trục. Nguyên tắc hoạt động, phương pháp 

thiết kế, chế tạo và đo cảm biến gia tốc áp điện trở ba trúc. Nêu ứng dụng của cảm biến 

gia tốc trong đo lường rung động, trong định vị các phương tiện chuyển động, ứng dụng 

trong nâng cao an toàn giao thông cho người đi xe máy 

     Phân loại: 621.3815 / C104B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009505 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011425 

     Từ khoá:Điện trở,Ứng dụng,Thiết kế,Cảm biến gia tốc 

227.  Tối ƣu hóa môi trƣờng làm việc trong răng hàm mặt : Sách dùng cho sinh viên 

răng hàm mặt / B.s.: Hoàng Việt Hải (ch.b.), Võ Trương Như Ngọc, Phạm Thanh Hà.... 

- H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 179tr. : minh họa ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục: tr. 

178-179 

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức để xây dựng một môi trường làm việc tối ưu trong răng 

hàm mặt như: Bệnh án điện tử, thiết kế phòng khám, phòng tránh yếu tố tác hại nghề 

nghiệp, tư thế bệnh nhân và nha sĩ, bệnh cơ - xương - khớp ở bác sĩ, sắp xếp khu vực làm 

việc, vô khuẩn và khử khuẩn, các yếu tố tâm lý và stress trong răng hàm mặt 

     Phân loại: 617.600711 / T452Ư 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009464 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011356-11357 

     Từ khoá:Răng hàm mặt,Môi trường lao động 

228.  Từ điển bằng hình ngành cơ khí, điện máy và vật liệu công trình Anh - Việt - 

Đức / Lê Huy Lâm dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2021. - 

355 tr. : minh họa ; 17 cm 

     Tên sách tiếng Đức: Bildwörterbuch Metalltechnik: Deutsch - Englisch - Arabisch - 

Persisch 

     Tóm tắt: Gồm hơn 5500 từ vựng quan trọng nhất trong lĩnh vực cơ khí, điện máy và 

vật liệu công trình được trình bày bằng ba ngôn ngữ Anh - Việt - Đức, phân loại theo chủ 

đề kèm theo các sơ đồ chi tiết giúp làm rõ các kiến thức liên quan 

     Phân loại: 620.003 / T550Đ 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003544 

     Từ khoá:Cơ khí,Vật liệu,Tiếng Anh,Tiếng Đức,Tiếng Việt 

229. Wapnick, Emilie. Đa năng trong thế giới phẳng - Giỏi mọi việc: Tại sao không? : 

Chỉ dẫn cho những ai chưa biết mình muốn trở thành người thế nào khi lớn lên / Emilie 
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Wapnick; Nguyên Chính dịch. - H. : Thế giới; Công ty cổ phần Zenbooks, 2020. - 275tr. : 

hình vẽ, bảng ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: How to be everything: A guide for those who (still) don't know 

what they want to be when they grow up. - Phụ lục: tr. 265-270 

     Tóm tắt: Phân tích tiêu chuẩn để những người thuộc nhóm đa năng lực sử dụng làm 

thước đo cuộc đời đáng sống, những phương pháp giúp người đa năng lực giảm bớt khó 

khăn, theo đuổi đam mê và chọn ra công việc để thực hiện thành công 

     Phân loại: 650.1 / Đ100N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035833 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050288-50289 

     Từ khoá:Công việc,Cuộc sống,Thành công 

230. Williams, E. Freya. Những gã khổng lồ xanh : Từ doanh nghiệp bền vững đến tập 

đoàn tỷ đô / E. Freya Williams; Chi Nhân dịch. - H. : Công thương; Công ty cổ phần sách 

Thái Hà, 2021. - 339tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Green giants: how smart companies turn sustainability into 

billion-dollar businesses 

     Phân loại: 658.4083 / NH556G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009477 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011374-11375 

     Từ khoá:Lãnh đạo,Doanh nghiệp,Bảo vệ môi trường 

231. Willink, Jocko. Lãnh đạo, phục tùng hoặc cuốn xéo : Những bài học lãnh đạo đỉnh 

cao từ chỉ huy đặc nhiệm SEAL / Jocko Willink; Nhóm D-Institute dịch. - H. : Công 

thương; Công ty cổ phần sách Alpha, 2021. - 297tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Leadership strategy and tactics: Field manual 

     Tóm tắt: Giới thiệu các lý thuyết lãnh đạo, sử dụng và phát triển lý thuyết lãnh đạo 

thành các chiến lược, từ đó tạo thành các chiến thuật phù hợp áp dụng ở mọi cấp độ quản 

lí 

     Phân loại: 658.4092 / L107Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009518 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011447-11448 

     Từ khoá:Lãnh đạo,Lập kế hoạch,Chiến lược 
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232. Young-Hoon Kim. Con thứ luôn khác biệt : Chuyên gia nghiên cứu trẻ sơ sinh và 

trẻ vị thành niên / Young - Hoon Kim; Người dịch: Nguyễn Quang, Minh Thủy. - H. : 

Hồng Đức; Công ty CPVH Văn Lang, 2020. - 391tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cho các bậc phụ huynh về những đặc trưng trong 

não bộ của đứa con thứ hai, những điểm khác biệt giữa các con trong gia đình, từ đó nắm 

bắt được những phương pháp làm sao nuôi dạy để các con biết nhường nhịn yêu thương 

và không xảy ra xung đột với nhau 

     Phân loại: 649.143 / C430T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009483 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011385-11386 

     Từ khoá:Quan hệ chị em,Quan hệ anh em,Dạy trẻ,Giáo dục gia đình 

233. Yumi Sato. Thì thầm cùng tóc - Thay kiểu tóc, đổi cả tương lai / Yumi Sato; Minh 

Tâm dịch. - H. : Dân trí; Công ty cổ phần Zenbooks, 2019. - 187tr. ; 20cm 

     Phân loại: 646.724 / TH300T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035964 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050552-50553 

     Từ khoá:Tóc,Chăm sóc 

234. Zelinski, Ernie J.. Mẹ à, cuộc sống thật dễ dàng : Bí quyết để một người bình 

thường đạt được thành công tuyệt vời và sự thịnh vượng phi thường / Ernie J. Zelinski; 

RBooks biên dịch. - H. : Lao động, 2020. - 291tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Look ma, life's easy 

     Tóm tắt: Giới thiệu câu chuyện về sự chuyển đổi có khả năng truyền cảm hứng cho 

bất cứ người bình thường nào cũng có thể đạt được những thành quả phi thường và tạo 

nên sự khác biệt lớn lao trong thế giới; hướng dẫn sâu sắc và đầy thú vị để biến ước mơ 

hoang dại nhất của bạn trở thành sự thật, giúp đạt được thành công tuyệt vời và sự thịnh 

vượng phi thường trong cuộc sống 

     Phân loại: 646.7 / M200A 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036012 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050633-50634 

     Từ khoá:Cuộc sống,Thành công 

235. Zhuo, Julie. Bí quyết trở thành nhà quản lý tài ba: Làm gì khi mọi ánh nhìn đều đổ 

dồn vào bạn  = The making of a manager: What to do when everyone looks to you / Julie 

Zhuo; Hoàng Anh dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty Văn 

hoá Sáng tạo Trí Việt, 2020. - 327tr. : hình vẽ ; 20cm 
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     Tóm tắt: Đưa ra phương pháp để trở thành nhà quản lí tự tin, cách dẫn dắt một nhóm 

nhỏ, phản hồi, quản lý bản thân, điều hành cuộc họp, tuyển dụng, kiểm soát những sự 

việc xảy đến, lãnh đạo một nhóm đang phát triển và xây dựng nền tảng văn hoá 

     Phân loại: 658.409 / B300Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036026 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050661-50662 

     Từ khoá:Lãnh đạo,Quản lí kinh doanh 

700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

236. Gakken. Thử tài thám tử - Những vụ án về sinh vật : Dành cho lứa tuổi 9+ / Gakken 

; Nguyễn Quốc Vương dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 79tr. : hình vẽ, tranh màu ; 26cm 

     Tóm tắt: Những câu chuyện và trò chơi phá án, tìm ra kẻ trộm, truy lùng kho báu, 

thoát khỏi đảo hoang, giải mã bí ẩn giúp phát triển tư duy, khả năng quan sát và tri thức 

về thế giới xung quanh 

     Phân loại: 793.73 / TH550T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005198-5200 

     Từ khoá:Trò chơi trí tuệ 

237. Gaudette, Jeff. Tập chạy không khó : Kế hoạch tập luyện toàn diện cho: Tốc độ, 

sức mạnh, sức bền / Jeff Gaudette; Quỳnh Lan h.đ.; Phạm Mai Anh dịch. - H. : Thể thao 

và Du lịch; Công ty TNHH sách Panda, 2020. - 276tr. : minh họa ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Easy running plans: Total-body training for speed, strength, and 

endurance 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về bộ môn thể thao chạy bộ như: 

trang phục phù hợp, luyện tập hiệu quả, tư thế chạy và phối hợp xoay, làm chủ sải chân, 

khởi động, phục hồ và phòng chánh chấn thương, bài tập cải thiện kỹ thuật, bài tập sức 

mạnh, các kiểu bài tập chạy, kế hoạch chạy bộ với các bài tập toàn thân 

     Phân loại: 796.42 / T123C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035844 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050310-50311 

     Từ khoá:Chạy,Tập luyện 

238. Gooley, Tristan. Nghệ thuật thất truyền về giao tiếp với thiên nhiên  = The lost art 

of reading nature's signs / Tristan Gooley; Fatass Racoon dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 

593tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 539-563.- Thư mục: tr. 564-589 
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     Tóm tắt: Tác giả chia sẻ hơn 850 bí kíp đã thu thập được để giúp chúng ta dự báo, 

truy dấu và thấu hiểu sâu sắc hơn về thế giới xung quanh. 

     Phân loại: 796.5 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036019 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050647-50648 

     Từ khoá:Sinh hoạt ngoài trời,Kĩ năng 

239.  Kiến trúc nhà ở ngƣời dân tộc Chăm huyện Sơn Hòa và Đồng Xuân tỉnh Phú 

Yên / Trịnh Hồng Việt (ch.b.), Tạ Kim Sơn, Võ Hoàng Vũ, Đặng Duy Linh. - H. : Xây 

dựng, 2021. - 136tr. : minh họa ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Trường Đại học Xây dựng miền Trung. - Phụ lục: tr. 125-

131. - Thư mục: tr. 132-133 

     Tóm tắt: Giới thiệu về kiến trúc nhà ở người dân tộc Chăm và các bản vẽ kiến trúc 

hiện trạng. Đề xuất phương án thiết kế mới cho nhà ở đồng bào Chăm ở 2 huyện miền 

núi Đồng Xuân và Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên 

     Phân loại: 728.00859755 / K305T 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.002001-2003 

     Từ khoá:Kiến trúc nhà ở,Dân tộc Chăm 

240. Koenig, Viviane. Nhật kí của Leonardo da Vinci : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: 

Viviane Koenig ; Minh hoạ: Benoit Perroud ; Đồng Xanh dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 

69tr. : ảnh, tranh vẽ ; 22cm. - (Nhật kí danh nhân) 

     Tóm tắt: Thuật lại câu chuyện về cuộc đời Leonardo da Vinci, từ thuở thiếu thời ở 

làng quê nước Ý thế kỉ 15 đến lúc ông sang Pháp theo vua Francois Đệ nhất. Giới thiệu 

niềm say mê đối với vạn vật, tiết lộ bí ẩn trong các bức hoạ, những phát minh lạ lùng và 

hé lộ những bí quyết giúp ông trở thành thiên tài hiếm có của nhân loại 

     Phân loại: 759.5 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005229-5231 

     Từ khoá:Sự nghiệp,Cuộc đời 

241. Maincent, Géraldine. Bách khoa thư Larousse - Thể thao / Géraldine Maincent ; 

Minh họa Alexandre Arlène ; Dịch: An Vy, Tường Ngân. - H. : Thế giới, 2021. - 95tr. : 

tranh màu ; 34cm 

     Phân loại: 796.03 / B102K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005015-5018 

     Từ khoá:Bách khoa thư,Thể thao 
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242. Nguyễn Đức Thiềm. Kiến trúc : Giáo trình dùng cho sinh viên Ngành xây dựng cơ 

bản và Cao đẳng Kiến trúc / Nguyễn Đức Thiềm. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2021. - 

276tr. : minh họa ; 27cm 

     Thư mục: tr. 272 

     Tóm tắt: Trình bày những khái niệm chung về kiến trúc; kiến thức cơ bản về kiến trúc 

nhà ở, nhà công cộng, nhà công nghiệp, cấu tạo nhà và công trình 

     Phân loại: 720.711 / K305T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009493 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011403-11404 

     Từ khoá:Nhà công nghiệp,Kiến trúc,Công trình công cộng,Nhà cửa 

243.  Nhật kí của Mozart : Dành cho lứa tuổi 6+ / Marianne Vourch ; Minh hoạ: Elléa 

Bird ; Đồng Xanh dịch ; NA9 h.đ.. - H. : Kim Đồng, 2021. - 68tr. : tranh màu ; 22cm. - 

(Nhật kí danh nhân) 

     Tóm tắt: Giới thiệu nhà soạn nhạc thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart, bắt đầu học 

nhạc từ năm 4 tuổi, ông đã luôn chăm chỉ luyện tập, tràn đầy nhiệt huyết, và được xem là 

thần đồng âm nhạc với khả năng soạn nhạc thiên phú 

     Phân loại: 780.92 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005232-5234 

     Từ khoá:Cuộc đời,Sự nghiệp 

244. Phạm Hùng Cƣờng. Quy hoạch đô thị : Giáo trình dành cho sinh viên chuyên 

ngành kiến trúc / Phạm Hùng Cường. - H. : Xây dựng, 2021. - 172tr. : minh họa ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 167. - Thư mục: tr. 168 

     Tóm tắt: Trình bày các khái niệm chung về đô thị và công tác quy hoạch xây dựng đô 

thị. Các yếu tố tự nhiên, xã hội và nhân tố tạo thị trong quy hoạch. Hệ thống lý thuyết 

quy hoạch. Cấu trúc quy hoạch đô thị. Quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

thiết kế đô thị. Quy hoạch khu dân cư đô thị. Hồ sơ đồ án quy hoạch 

     Phân loại: 711.0711 / QU600H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009470 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011366 

     Từ khoá:Quy hoạch đô thị 

245. Soto, Drew de. Tay không bóc hành - Thiết kế đồ họa: Sáng tạo như nghệ sĩ, khôn 

khéo như doanh nhân, thiết kế như một vị thần  = Know your onions: Graphic design / 

Drew de Soto; Người dịch: Xanh. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2021. - 175tr. : minh 

họa ; 21cm 
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     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức, mẹo và thủ thuật để trở thành nhà thiết kế đồ hoạ 

chuyên nghiệp, thiết kế tốt hơn, làm việc thông minh hơn và có cái nhìn sâu sắc hơn về 

thiết kế đồ hoạ 

     Phân loại: 741.6 / T112K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009479 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011378-11379 

     Từ khoá:Thiết kế đồ hoạ 

246.  Thử tài thám tử - Những vụ án khoa học : Dành cho lứa tuổi 9+ / Gakken ; 

Nguyễn Quốc Vương dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 79tr. : hình vẽ, tranh màu ; 26cm 

     Tóm tắt: Những câu chuyện và trò chơi phá án, tìm ra kẻ trộm, truy lùng kho báu, 

thoát khỏi đảo hoang, giải mã bí ẩn giúp phát triển tư duy, khả năng quan sát và tri thức 

về thế giới xung quanh 

     Phân loại: 793.73 / NH556V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005201-5203 

     Từ khoá:Trò chơi trí tuệ 

247. Walsh, Alyson. Mê đồ - hiểu mình : Nghệ thuật mix, match và định hình phong 

cách cá nhân / Alyson Walsh; Travelling Kat dịch; Ayumi Takahashi minh họa. - H. : 

Thế giới, 2020. - 183tr. : hình ảnh ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: Know your style: mix it, match it, love it 

     Tóm tắt: Đưa ra cách kết hợp phong cách thời trang, cách mix, match và định hình 

phong cách cá nhân, sự kết hợp của cá tính riêng và sự tự tin, kết hợp các món đồ sao cho 

đẹp tạo nên phong cách riêng cho mình 

     Phân loại: 746.92 / M250Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035921 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050464-50465 

     Từ khoá:Thời trang,Phong cách,Quần áo 

800 - VĂN HỌC 

248. Akio Morisawa. Mũi hoài vọng  = Niji no misaki no kissaten / Akio Morisawa; 

Vương Hải Yến dịch. - H. : Thanh niên; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2021. - 

357tr. ; 18cm 

     Phân loại: 895.636 / M510H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035845 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050312-50313 
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     Từ khoá:Văn học hiện đại 

249. Bolaño, Roberto. Đêm Chile  = Nocturno de Chile / Roberto Bolaño; Bùi Trọng 

Nhự dịch. - H. : Dân trí; Công ty cổ phần sách Bách Việt, 2020. - 173tr. ; 20cm 

     Phân loại: 863.64 / Đ253C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036035 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050679-50680 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

250. Bạch Tô. Hãy khiến tương lai biết ơn vì hiện tại bạn đã cố gắng hết mình / Bạch Tô; 

Cao Bích Thủy dịch. - H. : Văn học; Công ty văn hóa và truyền thông AZ, 2021. - 320tr. ; 

20cm 

     Phân loại: 895.18608 / H112K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036032 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050673-50674 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

251. Cao Khải An. Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi Rơm : Dành cho lứa tuổi thiếu 

nhi / Cao Khải An ; Minh họa: Nikru. - H. : Kim Đồng, 2021. - 99tr. : tranh màu ; 20cm 

     Giải thưởng Dế mèn lần thứ nhất hạng mục Khát vọng Dế mèn 

     Phân loại: 895.9223 / CH527C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023550-23552 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

252. Chanhyuk Lee. Như cá gặp nước : Tiểu thuyết / Chanhyuk Lee; Pún (Thanh Loan) 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 189tr. ; 19cm 

     Phân loại: 895.735 / NH550C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035942 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050506-50507 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

253. Chƣớc Dạ. Ngày nào đi học cũng bị cà khịa : Tiểu thuyết / Chước Dạ; Thuỷ An 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty TNHH văn hóa và truyền thông AZ, 2021. - 423tr. ; 

20cm 

     Phân loại: 895.136 / NG112N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035989 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050602-50603 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

254. Cảnh Thiên. Dịu dàng là đóa hoa nở từ dông bão / Cảnh Thiên; Thùy An dịch. - H. 

: Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 309tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.18608 / D315D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035927 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050476-50477 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

255. Cổ Viên. Đất mồ côi : Tiểu thuyết / Cổ Viên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty văn 

hóa và truyền thông Nhã Nam, 2020. - 406tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / Đ124M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035977 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050578-50579 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

256. Dahl, Roald. BFG - Người khổng lồ thân thiện / Roald Dahl ; Nguyễn Thị Bích Nga 

dịch ; Minh hoạ: Phan Thành Đạt, Xuân Lộc. - H. : Kim Đồng, 2021. - 270tr. : hình vẽ ; 

20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The BFG 

     Phân loại: 823 / B000F 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017075-17077 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

257. Dahl, Roald. Những ngày xưa yêu dấu / Roald Dahl ; Trần Thị Thu Hiền dịch ; 

Minh hoạ: Phan Thành Đạt. - H. : Kim Đồng, 2021. - 242tr. : tranh vẽ, ảnh ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Boy tales of childhood 

     Phân loại: 823 / NH556N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017063-17065 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

258. Delacourt, Grégoire. Khiêu vũ bên bờ vực / Grégoire Delacourt; Ngô Diệu Châu 

dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 338tr. 

; 20cm 

     Phân loại: 843.92 / KH309V 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036001 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050619-50620 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

259. Dickens, Charles. Khúc ca mừng Giáng sinh : Dành cho lứa tuổi 7+ / Charles 

Dickens ; Minh hoạ: John Leech ; Quỳnh Liên dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 169tr. : 

tranh vẽ ; 19cm 

     Phân loại: 823.8 / KH506C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023547-23549 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

260. Di Li. Cô đơn trên Everest : Du ký / Di Li. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 323tr. : 

hình ảnh ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228403 / C450Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036046 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050701-50702 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

261. Doo Vandenis. Vết máu ngược / Doo Vandenis; Minh hoạ: Cao Linh Quy, Trần 

Thiên Nghi. - H. : Thế giới, 2021. - 461tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / V258M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036008 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050625-50626 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

262. Duncan, Lois. Hành lang u tối  = Down a dark hall / Lois Duncan; Seal dịch. - H. : 

Kim Đồng, 2020. - 203tr. ; 22cm 

     Phân loại: 813.54 / H107L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009487 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011393-11394 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

263. Dung Keil. Chỉ cần mình kiên trì sẽ được như ý nguyện / Dung Keil. - H. : Văn học, 

2021. - 204tr. ; 20cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt) 

     Phân loại: 895.9228408 / CH300C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035972 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050568-50569 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

264. Dƣơng Thụy. Em rắc thính, anh thả tình : Truyện dài / Dương Thụy. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 372tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / E202R 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036054 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050717-50718 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

265. Ernaux, Annie. Hồi ức thiếu nữ / Annie Ernaux; Bảo Chân dịch. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 188tr. ; 20cm 

     Phân loại: 843.914 / H452Ư 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035911 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050444-50445 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

266. Geulbaewoo. Gửi bạn, người đã kiệt sức vì những chịu đựng âm thầm / 

Geulbaewoo; Tăng Phúc Nguyên dịch. - H. : Văn học, 2020. - 280tr. ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: Tired, or nothing to like 

     Phân loại: 895.78508 / G553B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035877 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050376-50377 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

267. Giordano, Raphaelle. Ta bắt đầu cuộc đời mới, khi nhận ra mình chỉ sống một lần / 

Raphaelle Giordano; Tố Linh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty văn hóa và truyền 

thông Nhã Nam, 2020. - 288tr. ; 20cm 

     Phân loại: 843.92 / T100B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035958 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050540-50541 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

268. Hall, Donald. Trọn một kiếp đời với sự an nhiên / Donald Hall; Phi Yến dịch. - H. : 

Dân trí, 2020. - 239tr. ; 19cm 

     Phân loại: 818 / TR430M 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035872 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050366-50367 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

269. Harris, Thomas. Cari Mora / Thomas Harris; Thiên Thanh dịch. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 263tr. ; 20cm 

     Phân loại: 813.54 / C110M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035914 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050450-50451 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

270. Higashino Keigo. Vụ án mạng ở nhà khách núi Hakuba / Higashino Keigo; Kuroi 

Neko dịch. - H. : Nxb. Hà Nội; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 333tr. 

; 20cm 

     Phân loại: 895.636 / V500A 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035917 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050456-50457 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

271. Hogan, Ruth. Người lưu giữ những điều đã mất : Tiểu thuyết / Ruth Hogan; Hoài 

Thu dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 350tr. ; 20cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The keeper of lost things 

     Phân loại: 823.92 / NG558L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035940 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050502-50503 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

272. Hunter, Erin. Mèo chiến binh - Bão nổi / Erin Hunter ; Nguyễn Minh Thư dịch. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 408tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The rising storm 

     Phân loại: 823 / M205C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017054-17056 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

273. Hutchison, Dot. Vườn bướm đêm / Dot Hutchison; Orkid dịch. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2021. - 423tr. ; 20cm 
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     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The butterfly garden 

     Phân loại: 813.6 / V560B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035997 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050613-50614 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

274. Hàn Tiếu. Trước khéo mở lời, sau khéo mở lòng : Bí kíp kể chuyện chinh phục mọi 

trái tim / Hàn Tiếu; Đặng Hồng Quân dịch. - H. : Lao động;  Công ty cổ phần sách Bách 

Việt, 2020. - 397tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 365-397 

     Tóm tắt: Giới thiệu bí kíp kể chuyện giúp bạn chinh phục mọi trái tim người nghe 

bằng nghệ thuật thuyết trình thuyết phục và lối kể chuyện lôi cuốn bằng phong cách riêng 

biệt: Làm thế nào kể câu chuyện hấp dẫn và một người kể chuyện thành công, quá trình 

chuẩn bị, phương pháp kể chuyện, kể chuyện theo một phong cách riêng, thói quen kể 

chuyện, xây dựng văn hoá kể chuyện... 

     Phân loại: 808.5 / TR557K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035838 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050298-50299 

     Từ khoá:Kể chuyện,Thuyết trình,Nghệ thuật diễn thuyết 

275. Imamura Masahiro. Kẻ sát nhân trong ngôi nhà chết chóc : Dành cho tuổi trưởng 

thành / Imamura Masahiro; Nguyễn Minh Hạnh dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 423tr. ; 

20cm 

     Phân loại: 895.636 / K200S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035831 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050284-50285 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

276. Jathy. Người từng là tất cả, giờ chỉ còn cái tên / Jathy. - H. : Văn học, 2020. - 214tr. 

; 20cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt) 

     Tên thật tác giả: Tạ Tuyết 

     Phân loại: 895.92234 / NG558T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035983 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050590-50591 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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277. Kay, Adam. Chạy trời không khỏi đau - Nhật kí bí mật của một bác sĩ trẻ : Dành 

cho tuổi trưởng thành / Adam Kay; Jo Hoàng dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 372tr. ; 

22cm 

     Tên sách tiếng Anh: This is going to hurt 

     Phân loại: 828.9203 / CH112T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009478 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011376-11377 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

278. Khái Suất Luận. Cuộc đời rất đắng, tôi muốn sống một cách ngọt ngào / Khái Suất 

Luận; Giang Lê dịch. - H. : Thanh niên; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 

2021. - 268tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.18608 / C514Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036002 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050621-50622 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

279. Kim Seong Joong. Trăng tròn lần tới xin hãy đến gặp tôi / Kim Seong Joong; Kim 

Ngân dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 334tr. ; 18cm 

     Phân loại: 895.735 / TR116T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036017 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050643-50644 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

280. Linh. Rất nhiều điều mình chưa nói với nhau / Linh, Minh Mẫn. - Tái bản. - H. : 

Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam; Văn học, 2021. - 213tr. : hình vẽ ; 

20cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt) 

     Phân loại: 895.9228408 / R124N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035970 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050564-50565 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

281. Lƣ Tƣ Hạo. Đáp án của thời gian / Lư Tư Hạo; Thủy An dịch. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2021. - 309tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.136 / Đ109A 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035943 



87 

 

 

 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050508-50509 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

282. Lƣu Đồng. Một mình rồi cũng ổn thôi : Tản văn / Lưu Đồng; Nguyễn Thảo Nguyên 

dịch. - H. : Văn học; Công ty TNHH văn hóa và truyền thông AZ, 2021. - 376tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.136 / M458M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035988 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050600-50601 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

283. Mao Lợi. Năm đầu tiên khi tôi ba mươi / Mao Lợi. - H. : Hồng Đức, 2020. - 20 cm. 

          T. 1/ Nguyễn Hiền dịch. - 2020. - 363tr. : hình vẽ 

     Phân loại: 895.136 / N114Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035955 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050534-50535 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

284. Mao Lợi. Năm đầu tiên khi tôi ba mươi / Mao Lợi; Nguyễn Hiền dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2020. - 372tr. : hình vẽ ; 20cm 

          T. 2. - 2020. - 372tr. : hình vẽ 

     Phân loại: 895.136 / N114Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035956 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050536-50537 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

285. Mather, Adriana. Cách treo cổ một phù thủy / Adriana Mather; Kiều Hòa dịch. - H. 

: Văn học, 2021. - 484tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: How to hang a witch 

     Phân loại: 813.6 / C102T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035854 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050330-50331 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

286. Minato Kanae. Cảnh ngộ / Minato Kanae; Mai Khanh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2020. - 236tr. : tranh vẽ ; 20cm 
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     Phân loại: 895.636 / C107N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035918 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050458-50459 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

287. Mishima Yukio. Tiếng triều dâng / Mishima Yukio; Airawa Haruki dịch. - H. : 

Nxb. Hà Nội; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 206tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.635 / T306T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035899 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050420-50421 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

288. Morpurgo, Michael. Người trông hải âu : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Michael 

Morpurgo ; Minh hoạ: Benji Davies ; Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 98tr. : 

tranh màu ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The puffin keeper 

     Phân loại: 823 / NG558T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023541-23543 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

289. Musso, Guillaume. Cuộc đời là một tiểu thuyết / Guillaume Musso; Danh Việt 

dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 265tr. 

: tranh vẽ ; 20cm 

     Tên sách tiếng Pháp: La vie est un roman 

     Phân loại: 843.92 / C514Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036040 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050689-50690 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

290. Mèo Mốc. Tết là nhất, nhất là Tết! / Truyện, tranh: Mèo Mốc. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2021. - 183tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.9223 / T258L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.023538-23540 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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291.  Một thời chân đất : Tuyển tập Truyện ngắn - Ký - Thơ - Tản văn / Nguyễn 

Nhật Ánh, Hồ Thi Ca, Huân Rau Câu.... - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp thành phố Hồ Chí 

Minh, 2021. - 415tr. : ảnh, tranh vẽ ; 23cm 

     Phân loại: 895.92208 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009514 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011442 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

292. Nguyễn Chí Ngoan. Mưa miền đất mặn : Tản văn: Dành cho mọi lứa tuổi / Nguyễn 

Chí Ngoan. - H. : Kim Đồng, 2021. - 111tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / M551M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035920 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050462-50463 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

293. Nguyễn Thị Hoàng. Một ngày rồi thôi / Nguyễn Thị Hoàng. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 337tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / M458N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036021 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050651-50652 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

294. Nguyễn Thụy Thùy Diệu. Tình phụ mẫu : Tập văn và thơ / Nguyễn Thụy Thùy 

Diệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh; Trung tâm sách quốc tế 

Hoàng Gia, 2020. - 86tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / T312P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035903 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050428-50429 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

295. Nguyễn Xuân Khánh. Chuyện ngõ nghèo : Tiểu thuyết / Nguyễn Xuân Khánh. - H. 

: Nxb. Hội Nhà văn; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 326tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / CH527N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035935 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050492-50493 
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     Từ khoá:Văn học hiện đại 

296. Nhƣợc Lạc. Cơm nhà nói chung là êm / Nhược Lạc; Tiểu Sương minh họa. - H. : 

Thế giới; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 209tr. : hình vẽ ; 15cm 

     Phân loại: 895.92214 / C463N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035834 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050290-50291 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

297. Nhất Thiền Tiểu Hòa Thƣợng. Bạn luôn nói không sao, nhưng tôi biết bạn từng 

khóc thầm rất nhiều lần / Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng; Tử Khâm dịch. - H. : Dân trí; 

Công ty TNHH Văn hóa và truyền thông AZ, 2021. - 250tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.13 / B105L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036057 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050723-50724 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

298. Phi Tân. Bên sông Ô Lâu / Phi Tân. - H. : Lao động, 2021. - 211tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228408 / B254S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035883 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050388-50389 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

299. Thảo Thảo. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc theo những cách khác nhau / Thảo Thảo. - 

H. : Văn học, 2021. - 202tr. ; 20cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt) 

     Phân loại: 895.9228408 / CH513T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035978 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050580-50581 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

300. Thế Lữ. Trại Bồ Tùng Linh / Thế Lữ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty văn hóa và 

truyền thông Nhã Nam, 2021. - 122tr. ; 20cm. - (Tủ sách Việt Nam danh tác) 

     Phân loại: 895.922332 / TR103B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035938 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050498-50499 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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301. Tiên Sắc Xám. Bí mật thượng đẳng : Tiểu thuyết 12 chòm sao / Tiên Sắc Xám. - H. 

: Văn học, 2020. - 20 cm. 

          T. 1. - 2020. - 325tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.92234 / B300M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036000 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050617-50618 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

302. Tolonen, Tuutikki. Bảo mẫu quái vật / Tuutikki Tolonen ; Vũ Thu Hương dịch. - 

H. : Văn học, 2020. - 304tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 894.5413 / B108M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017051-17053 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

303. Triệu Chí Minh. Trung Quốc quái đàm / Triệu Chí Minh; Nguyễn Hương dịch. - H. 

: Thế giới, 2021. - 318tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.136 / TR513Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035941 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050504-50505 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

304. Tràng Thiên. Quê hương tôi : Tùy bút / Tràng Thiên. - H. : Hồng Đức; Công ty văn 

hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 350tr. ; 20cm 

     Tên thật tác giả: Đoàn Thế Nhơn 

     Phân loại: 895.92283403 / QU250H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036033 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050675-50676 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

305. Trƣơng Tây. Thời gian lắng đọng theo bước chân em / Trương Tây; Toả Nhị Kiều 

dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 276tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về chuyến đi và các cuộc gặp gỡ trong chuyến 

đi giúp tác giả thoát khỏi sự mắc kẹt ở hai chữ "Đài Bắc": khởi đầu ở Đài Bắc, ngày đầu 

tiên giống như trở về nhà, chú mèo biết hưởng thụ, hậu duệ ủa ông già Noel... 

     Phân loại: 895.136 / TH462G 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035867 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050356-50357 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

306. Trịnh Lữ. Trịnh Lữ Ghi chép / Trịnh Lữ. - H. : Hồng Đức, 2021. - 259tr. : tranh vẽ ; 

23cm 

     Phân loại: 895.9228403 / TR312L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009481 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011381-11382 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

307.  Tuồng Kim Vân Kiều : Bản Nôm lƣu trữ tại Paris / Phan Thị Thu Hiền phiên âm 

và giới thiệu; Nguyễn Văn Sâm h.đ.. - H. : Văn học, 2020. - 458tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 

(Tủ sách Văn sử tinh hoa) 

     Phân loại: 895.92222 / T518K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009515 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011443 

     Từ khoá:Văn học cận đại,Tuồng,Chữ Nôm 

308. Tô Giang. Đường xanh viễn xứ : Tự truyện của một "dân chăn mèo" Việt trên đất 

Úc / Tô Giang. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 

2021. - 250tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228403 / Đ561X 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035929 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050480-50481 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

309. Tôn Nữ Lệ Minh. Mối tình đầu mối tình cuối : Hồi ký / Tôn Nữ Lệ Minh, Lưu 

Trọng Lư. - H. : Văn học, 2020. - 197tr. : ảnh ; 20cm 

     Phân loại: 895.92283203 / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035915 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050452-50453 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

310. Tả Đồng. Lại đây, ôm cái nào! : Tiểu thuyết / Tả Đồng; Hà Giang dịch. - H. : Văn 

học, 2021. - 511tr. ; 20cm 
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     Phân loại: 895.136 / L103Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035959 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050542-50543 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

311. Uyển Tử Văn. Reset hiện tại, update tương lai / Uyển Tử Văn; Quỳnh Anh dịch. - 

H. : Thế giới, 2021. - 262tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.18608 / R206H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036028 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050665-50666 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

312. Vô Xứ Khả Đào. Là yêu / Vô Xứ Khả Đào; Nguyễn Hải Phương dịch. - H. : Văn 

học, 2020. - 518tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.136 / L100Y 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035907 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050436-50437 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

313. Vƣơng Lâm. Diễn thuyết dễ dàng hơn bạn tưởng : Đề cương nói tối ưu cho bất kì ai 

/ Vương Lâm, Lý Phụng Nghi, Trần Thu Dĩnh; Nguyễn Lệ Thu dịch. - H. : Thanh niên, 

2020. - 450tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 20cm 

     Phân loại: 808.51 / D305T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035916 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050454-50455 

     Từ khoá:Diễn thuyết,Hùng biện 

314. Yoru Sumino. Mong bạn sẽ trở thành một người thú vị : Tiểu thuyết / Yoru 

Sumino; Nguyễn Hải Hà dịch. - H. : Văn học, 2020. - 253tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.636 / M431B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036047 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050703-50704 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

315. Y Ban. Liên - Người được chọn : Truyện - Ký / Y Ban và cộng sự. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 333tr. : tranh vẽ ; 20cm 
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     Phân loại: 895.92234 / L305N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036025 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050659-50660 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

316. Điền Viên. Yêu là những cuộc chia tay không hồi kết / Điền Viên; Thanh Lam dịch. 

- H. : Thế giới, 2021. - 269tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.18608 / Y606L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035974 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050572-50573 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

317. Đặng Tố Nga. Cám dỗ : Tự truyện / Đặng Tố Nga. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 

313tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / C104D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036044 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050697-50698 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

900 - LICH SỬ. ĐỊA LÝ 

318. Dieulefils, Pierre. Đông Dương tráng lệ : Tập ảnh / Pierre Dieulefils ; Lang Sa dịch. 

- H. : Thế giới, 2020. - 162tr. : ảnh ; 20x25cm 

     Phân loại: 959.7 / Đ455D 

     Ký hiệu kho: Kho hình bản (VN): HBVN.001963-1965 

     Từ khoá:Cuộc sống,Lịch sử,Xã hội 

319. Gaultier, Marcel. Vua Minh Mạng : Sách tham khảo / Marcel Gaultier; Đỗ Hữu 

Thạnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 220tr. : ảnh ; 24cm 

     Tóm tắt: Ghi lại dấu ấn quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp của vua Minh Mạng, lột 

tả chân dung và tính cách, tư tưởng và quan điểm của vua Minh Mạng thông qua phân 

tích cách xử trí và ra quyết sách của vua trước những sự kiện tiêu biểu xuyên suốt thời 

gian trị vì 

     Phân loại: 959.7029092 / V501M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009462 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011411-11412 
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     Từ khoá:Nhà Nguyễn,Lịch sử 

320. Hà Nguyễn. 100 điều nên biết về đại thắng mùa Xuân 1975 / Hà Nguyễn. - H. : 

Thông tin và truyền thông, 2020. - 299tr. : ảnh ; 20cm 

     Phân loại: 959.7043 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035393, DVN.035904 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050430-50431 

     Từ khoá:Tổng tiến công mùa Xuân 1975,Kháng chiến chống Mỹ,Lịch sử 

321. Jung Chang. Thiên nga hoang dã : Ba người con gái Trung Hoa / Jung Chang; 

Người dịch: Nguyễn Thành Trung, Mai Đình Ái Đoan. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty 

văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2021. - 647tr., 16tr. ảnh ; 24cm 

     Phân loại: 920.051 / TH305N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009472 

     Từ khoá:Hồi ký,Lịch sử 

322. Lê Thái Dũng. Chuyện hay trong lịch sử Việt Nam / Lê Thái Dũng. - H. : Hồng 

Đức, 2021. - 219tr. : hình ảnh ; 20cm 

     Thư mục: tr. 215-217 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện và giai thoại về những sự kiện và con người đã để 

lại dấu ấn trong tiến trình phát triển của quốc gia và dân tộc Việt Nam 

     Phân loại: 959.7 / CH527H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035874 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050370-50371 

     Từ khoá:Lịch sử,Nhân vật lịch sử 

323. Lê Thái Dũng. Hoàng Đế Lê Thánh Tông - Câu chuyện và giai thoại / Lê Thái 

Dũng b.s.. - H. : Hồng Đức, 2021. - 199tr. : hình ảnh ; 20cm 

     Phân loại: 959.7026092 / H407Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035876 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050374-50375 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử,Lê Thánh Tông,Giai thoại 

324. Lê Văn Chƣơng. Luyện thi THPT Quốc gia theo chuyên đề môn Lịch sử : Bài tập 

đánh giá năng lực, theo chuẩn kiến thức, kĩ năng... / Lê Văn Chương, Võ Minh Tập. - Tái 

bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 287tr. : bảng ; 24cm 

     Phân loại: 959.70076 / L527T 



96 

 

 

 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009501 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011419-11420 

     Từ khoá:Trung học phổ thông,Lịch sử 

325. Lý Thành Cơ. Trăng mật với bản thân : Bí kíp du lịch một mình / Lý Thành Cơ. - 

H. : Kim Đồng, 2020. - 217tr. : tranh, ảnh màu ; 20cm 

     Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm, lời khuyên, gợi ý khi đi du lịch một mình, đem lại 

cho bạn sự tự tin và bí quyết để tự mình khám phá thế giới, dù là một chuyến phiêu lưu 

dài hơi hay chỉ là một kỳ nghỉ ngắn ngày xa khỏi chốn thị thành quen thuộc 

     Phân loại: 910.202 / TR116M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036045 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050699-50700 

     Từ khoá:Du lịch,Kinh nghiệm 

326. Nguyễn Đức Soát. Nhật ký phi công tiêm kích / Nguyễn Đức Soát. - In lần thứ 2. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 438tr. : ảnh ; 23cm 

     Tóm tắt: Ghi lại những hồi tưởng của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trung 

tướng Nguyễn Đức Soát về những năm tháng rèn luyện, những trận chiến, những chiến 

công và những hi sinh của những phi công tiêm kích trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước 

     Phân loại: 959.7043092 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009492 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011401-11402 

     Từ khoá: Nguyễn Đức Soát;  1946- ;  Phi công;  Việt Nam; Lịch sử hiện đại,Kháng 

chiến chống Mỹ 

327. Ruscio, Alain. Hồ Chí Minh - Những bài viết và những cuộc tranh đấu / Alain 

Ruscio ; Nguyễn Đức Truyến dịch ; Lê Trung Dũng hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2020. - 491tr. ; 24cm 

     Phân loại: 959.704092 / H450C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009210 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011434, MVVX.011449 

     Từ khoá:Cuộc đời,Sự nghiệp 

328.  Travel blogger - Vén màn hậu trƣờng của những bƣớc chân 4.0 / Bùi Việt Hà, 

Lý Thành Cơ, Nam Kha.... - H. : Kim Đồng, 2021. - 273tr. : ảnh ; 20cm. - (Tủ sách 

Hướng nghiệp 4.0) 
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     Tóm tắt: Giúp tìm hiểu sâu hơn và cụ thể hơn về "Travel Blogger" - một trong những 

ngành nghề đang phát triển mạnh mẽ trong thời đại 4.0, chia sẻ những kinh nghiệm, bí 

kíp thú vị để tự tin lên đường, khám phá thế giới và trở thành một Travel Blogger "cực 

đỉnh" trong tương lai 

     Phân loại: 910.4 / TR111B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035965 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050554-50555 

     Từ khoá:Trải nghiệm,Du lịch 

329. Tạ Chí Đại Trƣờng. Những bài dã sử Việt / Tạ Chí Đại Trường; Dương Trung 

Quốc giới thiệu. - H. : Tri thức; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2020. - 

446tr. : minh họa ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 434-440. - Thư mục: tr. 441-446 

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết đề cập tới nhiều lĩnh vực và nội dung khác nhau của 

sử học Việt Nam: đình làng, Phù Đổng Thiên vương, những di tích, những công trình 

thuỷ lợi ở Quảng Trị đến hình thái lịch sử nước nhà vào thế kỷ thứ X, từ tầng lớp điền 

chủ và ruộng đất qua các triều đại đến chế độ nội hôn của họ Trần, từ những đồng tiền 

được đúc đến những đồng tiền kẽm ở Đàng Trong, từ khuôn đúc tiền bằng đá đến khảo 

về tiền giấy... 

     Phân loại: 959.7 / NH556B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035953 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.050530-50531 

     Từ khoá:Lịch sử 

 

 


